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Tời giới thiệu 


: r đi thế kì' XIX, cây cà phê đã theo chân người Pháp đên 


và bén rễ trên mảnh đất Việt Nam. Hàng loạt đôn điên cà phê đã 
được trồng rải suốt từ Bắc vào Nam. Sản phẩm của cây cà phê 
la hạt, hạt cà phê sau khi chế biên sẽ cho ta thức HÔNG CỔ Mùi Vị 
và hương thơm thanh tao đặc biệt, chứa rất nhiều chất nhưng 
chủ yêu là cafjeine. 
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môi vùng đất còn cho ra một hương vị cà phê quyền rũ riêng tùy 
thuộc vào khí hậu và hương thô của nơi đó. Ở Việt Nam, khi nói 
đến cây cà phê phải kê đến những vùng nguyên liệu tại Tây 
Nguyên như Đắk Mil (Đăk Nông), Đắk Hà (Kon Tum), Chư Sẽ 
(Gia Lai) và đặc biệt là Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk, “vựa” cà 
phê Robusta xuất khâu đứng hàng đâu thẻ giới. Với đặc điểm thô 


nhưỡng đát đỏ bazan, ở độ cao khoảng 500 m - 600 m so với mặt 
biên cùng khí hậu mát mẻ mưa nhiễu, Tây Nguyên rát phù hợp 
với cáy ca phê Robusta và qua hàng trăm năm cà phê ở đây đã 
trở nên danh tiếng. 


Tính chất chung của cà phê Tây Nguyên có hàm lượng 
caffein mạnh, vị đậm, và ít chua song mỗi vùng đất lại mang đến 
một hương vị khác nhau, có khi đó là vị ngậy của bơ, dâu hoặc 
vị của thơm của caramen, cũng có khi là vị của năng, gió cao 
nguyên. Tuy cùng sông trên đát Tây Nguyên nhưng cà phê 
Arabica ở Câu Đát lại có hương thơm vô cùng đặc biệt, được 
xem là “Ba Hoàng ` của các loại ca phê. 
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Ca phê Sơn La được bón phân hữu cơ, đặc biệt không phải 
tưới nước nhưng vân có sức sông mãnh liệt. Nhiêu cây vài chục 
năm tuối, thân to, tán rộng mà hạt cà phê có hương vị không hé 
thua kém so với giống cây mà người Pháp đã trông ở Lâm Đồng 
từ những năm 30. 

Khu vực Trung bộ nước ta cũng có những vùng đất như 
Khe Sanh — Quảng Trị, Phu Quỳ — Nghệ An thích hợp với loại 
cả 4 ph Arabica, đặc biệt là giống Catimor (loại được lai giữa 
Tạ r¬.- Cung thuộc họ Arabica, 


TY” ø 
Wq‹d. C-Kuuu nhưng CatIimor có 
vỉ Vị c át, măn mặn rát đặc biệt. 


àphê“Robusta có thể 
Arabica lại phong phú về 
đăng dịu mang đến cho 
ù phê-Đắk MiI chua 
6. Người ta có thể cảm nhận 
đà hô Đắk Hà, Chư Sê hay sự 
Khánh, Đông Nai. 


Qua các nghiên cứu, phán tích các chuyên gia đã tìm ra 
hơn 700 loại hợp chát tạo nên hương thơm án chứa trong cà 
phê. Nêu như cà phê Câu Đát có hương của hạnh nhân, của hoa 
qua kích thích cảm giác lâng lâng, bay bống thì cà phê Tây Bắc 
lại đem đến sự sang trọng ngát ngây bởi mùi rượu vang pha 
chút quê hồi. Cà phê Khe Sanh, Phủ Quỳ có mùi tử định hương 
và vị nóng của những cơn gió Phơn tây nam từ đất Lào thôi qua. 


Các yếu tô như khí hậu, thô nhưỡng, giống cây, kỹ thuật 
chăm sóc... đã tạo nên hạt ca phê từng vùng mang hương và vị 


đặc trưng riêng. Và để có được loại cà phê ngon nhát nhà sản 
xuát biết tuyển chọn những hạt cà phê chát lượng nhát của các 
vùng và tìm ra bí quyết kết hợp, phôi trộn nhiêu loại hạt để đem 
đến ly cà phê mang hương vị hợp với sở thích và khẩu vị của 
người thưởng thức `. 
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I. LỊCH SỬ CÂY CÀ PHÊ 
Hs Nguôn sốc 

Những câu chuyện về cà phê thì rất nhiêu, thực hay hư ít ai có thê 
kiềm chứng được, đôi khi người ta phóng đại lên cho nó ly kỳ, thú vị 
như chính cái hậu vị đề lại khi giọt cà phê tan vào trong từng tế bào cảm 
giác! Trong những câu chuyện đó, thì chuyện nghe có vẻ hợp lý nhất là 
câu chuyện về anh chàng chăn dê tên Kaldi người xứ Abyssinia. 
Chuyện kê răng đàn dê của Kaldi đã ăn một thứ quả lạ có màu đo đỏ rồi 
sau đó có những biêu hiện lạ thường. Kaldi phát hiện ra điều đó, anh 
liêu ăn thử và thấy mình hưng phân hăn lên, ngờ răng đã gặp được phép 
lạ, Kaldi liên báo ngay cho vị quản nhiệm ở tu viện gân đó. Nhà tu kia 
sợ răng đây chính là một thứ trái cắm của quý dữ nên lập tức vất vào lò 
lửa, thế nhưng khi những quả kia cháy xém lại tỏa ra một mùi thơm 
lừng, lúc này người tu sĩ kia mới tin răng đó là một món quà mà 
Thượng Để ban tặng nên vội kêu thêm những tăng lữ khác đến ØIÚp 
sức. Họ lây thứ quả ấy đem rang lên, giã nhỏ rồi pha vào nước uống đề 


mọi người cùng hưởng thiên ân. 


Đên những câu chuyện lý thú về “sự độc hại” của cà phê, như câu 
chuyện xay ra ở đất nước Thụy Điển. Quốc vương Gusitafu Đệ Tam 
muôn thư xem cà phê có độc hay không bèn ra quyết định bắt hai anh 
em tội phạm bị kết án tử hình đang giam trong ngục mỗi ngày phái 
uóng hai lân thứ nước làm từ quả ấy, thử xem họ chết ra sao? Đền lúc 
qua đời, vị hoàng đề này vẫn đê lại di chí cho người kế vị là phái tiếp 
tục làm theo lệnh của ông ta. Nhưng như một phép lạ, hai tử tù kia qua 
đời ớ tuôi hơn 80! Và có lẽ đó là ghi nhận đâu tiên của loài người về 
tính dược lý của cả phê! 

Đó là truyền thuyết, còn theo di chí kháo cô, những ghi chép xưa 
đê lại thì người ta biết răng Kaffa (Ethiopia ngày nay) chính là vùng 
đât khởi nguyên của cây cà phê, từ thê ký thứ IX đến thê ký XIV 
nhừng người buôn nô lệ đã mang cả phê từ Ethiopia sang xứ A Rập, 
nhưng tới tận thế ký XV người ta mới biết rang cà phc lên và sử dụng `Š 
nó đê làm đô uống. Cà phê đã trở thành một thức uông truyện thống xÐ 
cua người A Rập và là nơi trông cà phê độc quyên với trung tâm giao 
dịch cả phê là thành phố cảng Mocha, hay còn được gọi là Mokka, tức 
là thành phó AI Mukha thuộc Yemen ngày nay. 
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Người A Rập rất tự hào vì phát minh ra loại thức uống này và giữ 
bí mật đề bảo tôn độc quyên về một loại sản phâm. Họ đưa ra những 
chế tài rất chặt chẽ trong việc sản xuất và xuất khâu cà phê (như chi 
mang hạt ra khỏi xứ sau khi đã rang chín, người ngoại quốc bị cắm 
không được bén mảng đến các đôn điền tròng cà phê...). Thế nhưng 
dù nghiêm ngặt đến mức nào thì cũng có người vượt qua được luật 
cắm, những khách hành hương được thưởng thức nước cà phê đã lén 
lút mang hạt giống về nước, chãng bao lâu khắp khu vực Trung Đông 
đều có trông cà phê và giống cây này truyền đi mỗi lúc một xa hơn. 

2. Du nhập vào Châu Âu 

Sau nhiêu lân thất bại, người Hà Lan là dân tộc đâu tiên ở châu Âu 
lây được hạt giống cây này mang về thử trông ở đảo Java. Sau đó, 
năm 1723, một sĩ quan hải quân Pháp tên là De Clieu về nghỉ phép ở 
Paris đã quyết định mang cây này về xứ Martinique nơi anh trú đóng. 
Sau nhiêu hoạn nạn De Clieu cũng trông được cây cà phê ở một nơi 
kín đáo với ba thủy thủ canh gác ngày đêm. Hơn 50 năm sau, Pháp trở 
thành đối thủ cạnh tranh gay gắt với Hà Lan, bất đồng xáy ra không 
thể giải quyết, họ bèn nhờ chính quyền Brazil đứng ra dàn xếp. 


Đây là cơ hội đê Brazil mang được hạt giông vê nước và khởi đầu 
cho giống cà phê tròng tại Brazil, biến các quốc gia Trung, Nam Mỹ 
thành những đề quốc cà phê lớn bậc nhật thê giới. 

Trong khi đó, vào năm 1660 cà phê được người Hà Lan truyện 
vào Bắc Mỹ vùng Amsterdam. Bồn năm sau, người Anh chiêm vùng 
này và đặt tên là New York, cà phê trở thành một thức uống quen 
thuộc chị dành cho giới thượng lưu trong khi trà là thức tông phố 
thông trong mọi tâng lớp. Thế nhưng đến năm 1773, khi Hoàng gia 
Anh đánh thuế trà và người dân Mỹ nối lên chồng lại thì tỉnh hình 
thay đôi. Người Mỹ gia dạng dân da đo tân công những tàu chở trả 
đem đô xuống biên. Biển cô lịch sử dưới tên Boston Tea Party đã làm 
cho người Mỹ chuyên qua uống cà phê và chăng bao lâu thức uông 
nàv trợ thành quốc âm. Các loại cà phê uông liên được George 
Washington sáng chế - tất nhiên không phai là tông thông Washington 


mà chị là một nhà sáng chế cùng tẻn khi ông tới Guatemala. 
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3. Lịch sử phát triển của cây cà phê ở Việt Nam 

Lần đầu tiên cà phê được đưa vào nước ta là năm 1875, giống 
Abrica (cà phê Chè) được người Pháp mang từ đảo Bourton sang 
trông ở phía Bắc sau đó lan ta các tính miền Trung như Quảng Trị, Bồ 
Trạch... Sau thu hoạch chế biến dưới thương hiệu “Arabiaca du 
Tonkin”, cà phê được nhập khấu về Pháp. Sau khi chiếm nước ta, thực 
dân Pháp thành lập các đôn điển cà phê như Chinê, Xuân Mai, Sơn 
Tây, do canh tác theo phương thức du canh du cư nên năng suất thấp 
giảm từ 400 —- 500 kg/ha những năm đầu và xuống còn 100 - 150 
kg/ha khi cảng về sau. 

Đê cái thiện tình hình. Pháp du nhập vào nước ta hai giông mới là 
Coffea Robusta (cả phẻ Vôi) và Coffea Mitcharichia (cà phê Mit) vào 
năm 1908 đê thay thế. Các đôn điện mới lại mọc lên ơ phía Bắc như: ơ 
Ha Tĩnh (1910), Yên Mỹ (Thanh Hóa, 1911), Nghĩa Đàn (Nghệ An. 
I915). Thời điêm lớn nhất (1946 - 1966) đạt 13.000 ha. Năm 1925, 
lân đâu tiên cà phê được trồng ở Tây Nguyên. sau giải phóng diện tích 
cà phê ca nước khoang 20.000 ha, nhờ sự hỗ trợ vốn từ quốc tế. cây cà 
phê dân được chủ trọng, đến năm 1980, diện tích đạt 23.000 ha. xuất 
khâu trên 6.000 tân. Bản kế hoạch ban đâu được xây dựng năm T980 
đặt mục tiêu cho ngành cà phê Việt Nam có khoang [80.000 ha với 
san lượng 200.000 tân. Sau đó, bản kê hoạch này đã nhiêu lần sưa đủi. 
các con số cao nhất dừng lại ở mức 350.000 ha với sản lượng +50.(000 
tân (VICOFA, 2002). 

Trận sương muối năm 1994 ở Brazil đã phá hủy phân lớn diện tích 
ca phê ở nước này, cộng hưởng đợt hạn hán kéo dài năm 1997 đã làm 
nguồn cung trên toàn thế giới sụt giảm mạnh, giá tăng đột biên đã 
khích lệ mở rộng diện tích cà phê ở Việt Nam, đâu tư kỹ thuật canh 
tác thâm canh, chuyên canh... nhờ đó diện tích và sản lượng tăng 
nhanh, trung bình 23.9% năm, đưa tông diện tích cây cà phê năm 2000 
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lên đến 516.700 ha, chiếm 4.14% tổng diện tích cây trồng của Việt 
Nam, đứng thứ ba chỉ sau hai loại cây lương thực chủ lực là lúa 
(chiếm 61.4%) và ngô (chiếm 5.7%). Trong thập kỷ 1990, thế kỷ XX, 
sản lượng tăng lên 20% năm (và các năm 1994, 1995, 1996 sản lượng 
tăng thậm chí còn cao hơn với tỉ lệ lần lượt là 48.5 %, 45,8% và 33%). 
Năm 2000, Việt Nam có khoảng 520.000 ha cà phê, tông sản lượng 
đạt 800.000 tân. Nếu so với năm 1980, diện tích cà phê của Việt Nam 
năm 2000 đã tăng gấp 23 lần và sản lượng tăng gấp 83 lần. Mức sản 
lượng vả diện tích vượt xa mọi kế hoạch trước đó và suy đoán của các 
chuyên gia trong nước và quốc tế. Cho đến nay sản lượng cà phê cả 
nước chiếm 8% sản lượng nông nghiệp, chiếm 25% giá trị xuất khâu 
và là nước xuất khâu cà phê Robusta lớn nhất thế giới với hai tỉnh có 
diện tích canh tác lớn nhất là ĐăkLãk và Gia Lai, mang lại việc làm 
ôn định, thu nhập cao cho hàng triệu người dân, góp phân ôn định 
kinh tế xã hội ở những vùng xa xôi hẻo lánh. 
4. Đặc tính chung của cây cà phê 

Cà phê là một chị thực vật thuộc họ Thiên Thảo (Rubiaceae). Họ 
này bao gôm khoảng 500 chi khác nhau với trên 6.000 loài cây nhiệt 
đới. Chi cà phê bao gồm nhiều loại cây lâu năm khác nhau. Tuy nhiên, 
không phải loài nào cũng chứa caffein trong hạt, một số loài khác xa 
với những cây cà phê ta thường thấy. Cà phê thuộc giống coffea gôm 
70 loại khác nhau nhưng chỉ có khoảng 10 loại có giá trị kinh tế được 
đưa vào trồng trọt. Hiện nay người ta thường trồng ba loại chính là cà 
phê Chè, cà phê Vối và cà phê Mít. Ba giống này có thời vụ xen kẽ 
nhau tạo điều kiện thuận lợi cho việc trông trọt và thu hoạch. Trong ba 
loại này thì cà phê Chè cao giá nhất, có hương vị thơm ngon hơn các 
loại cà phê khác và có hàm lượng cafein chiêm khoảng 1.3%. Cà phê 
Chè được thị trường thế giới ưa chuộng vì thể được trông phố biến 
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nhất ở nước ta. Cà phê Chè thích hợp ở vùng á nhiệt đới và vùng núi 
cao, nhiệt độ 20-25°C; lượng mưa 1750-2000 mm/năm. Cà phê Vối và 
cà phê Mít thích hợp với khí hậu nhiệt đới nóng âm, nhiệt độ 24-26°C; 
lượng mưa trên 2000 mm/năm. 

Cà phê là cây không đòi hỏi khắt khe về đất nhưng đề có năng suất 
cao và ôn định thì đất trồng cà phê cần có tâng dày trên 80 em, tơi xốp, 
thoát nước tốt, thành phân cơ giới trung bình, pH 4.5- 5; hàm lượng chất 
hữu cơ và dinh dưỡng khá. Mật độ trồng thích hợp từ 1000-1300 cây/ha 
với cà phê Vối, 700-800 cây/ha với cà phê Mít và 4000-5000 cây/ha với 
cả phê Chè. 


H. CÁC GIÓNG CÀ PHÊ TRÒNG Ở VIỆT NAM 
l. Cà phê Chè - Arabica 

Tên khoa học là Coffea Arabica, đây là loài thuộc họ cà phê 
(Rubiaceae), chi cà phê (Coffea). Tên tiếng Việt là cà phê Chè do loài 
cà phê này có lá nhỏ, cây thường tỉa thấp giống cây chè, một loài cây 
công nghiệp phô biến ở Việt Nam. 


Cà phê Arabica có nguôn gốc ở cao nguyên Jimma ở tây nam 
Ethiopia và cao nguyên Boma ở đông nam Sudan. Tuy nhiên, nó được 
trông trọt đầu tiên bởi người Á Rập ở thế ký 14 và được giới thiệu 
rộng rãi trên thể giới ở thế ký 17. Cà phê Arabica được mô tả đâu tiên 
bởi nhà sinh vật học Linnaeus (Thụy Điển) vào năm 1753. Cây cà phê 
Arabica có tán lớn, màu xanh đậm, lá hình oval. Cây trưởng thành có 
thê cao từ 4 đến 6 mét, giống của Việt Nam nếu đê mọc hoang dã có 
thê cao đến 15 mét. Cây cà phê Arabica có cành thon dài, lá mọc đối 
xứng, cuống ngắn 0.4 — 1.2 em. Lá có hình oval, nhọn ở hai đầu, rìa lá 
quăn, mêm và rũ xuống. Chiêu dài của lá khoảng 7 - 20 cm, rộng 4 — 
6 cm. Mặt lá nhăn, mặt trên lá có màu xanh thẫm, mặt dưới xanh nhạt 
hơn. 
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Vỏ cây mỏng, có màu xám nhạt và trở nên nứt né, sân sùi khi là. 
Gỗ cây có màu nhạt, cứng, nặng và chắc. Hệ thống rễ bao gồm một rễ 
trung tâm to, ngăn, căm sâu vào lòng đất và các rễ phụ lan tỏa xung 
quanh. Hoa có năm cánh, màu trắng và có hương thơm. Hoa mọc thành 
từng cụm hoa gồm 2 - 9 cái ở nách lá. Trái cà phê Arabica thuộc loại 
qua thịt, hình oval. Trải xanh khi chín có màu đỏ tươi (chủng Caturra 
amarello có quả màu vàng), sau chuyên thành màu xanh đen. Trái dài l 
— l.8 cm và rộng 0.8 —- ].2 cm. Trái thường chứa hai hạt hơi dẹt và thon, 
có màu xanh lá, dài 0.8 — 1.2 cm. Khi chỉ có một hạt phát triển, nó được 
gọi là peaberry. Cuống trái cà phê Arabica khi chín rất mêm, dễ rụng, 
nứt khi trời mưa. Thời gian nuôi trái từ 6-7 tháng, khí hậu lạnh ở miền 
Bắc Arabica chín rộ vào tháng 12 - tháng l năm sau và muộn hơn 2- 3 
tháng so với Tây Nguyên. Khoảng 800 - 1.000 trái/ kg, cứ 2.5 - 3 kg 
trái cho ra ] kg hạt. Hạt cà phê Arabica có màu xám xanh, xanh lục, 
xanh nhạt. Hàm lượng caffeine trong hạt trung bình 1,3%. Caffeine có 
thê bảo vệ các bộ phận sinh dưỡng của cây khỏi côn trùng, nắm mốc và 
ngăn ngừa sự phát triển của các cây và vi khuân gần hạt cà phê nay 
mâm. Cà phê Arabica có bộ nhiễm sắc thẻ là tứ bội (4n = 44) trong khi 
các loài cà phê khác là lưỡng bội (2n = 22). Cà phê Chè có đặc tính tự 
thụ phân nên có độ thuân chủng cao hơn các loại cà phê khác. Tuy 
nhiên, cả phê Chè có nhược điểm là dễ bị sâu bệnh phả hoại, đặc biệt là 
bệnh øi sắt và sâu đục thân, khả năng chịu hạn của nó cũng yếu hơn các 
loại khác, chúng lại yêu câu điều kiện thâm canh tốt, nhưng giá cà phê 
Chè luôn luôn cao vì thể chúng ta nên phát triên cà phê Chè. 
Các chủng cà phê Arabica: Hiện nay cà phê Chè có nhiêu giống 
như: Typicar, Bourbon, Catura, Moka, Icatu, Mundo Novo, đặc biệt là 
giống Catimor. Giống này thấp cây, đốt ngăn. tán gọn, quả sai, ít bị 


sâu đục thân và có tính kháng cao với bệnh øgi sắt. Khả năng chồng 


ắ 
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hạn cua nó cùng tốt hơn, ít bị rụng lá. Nó có thẻ trông với mật độ từ 
Š.000-6.000 cây/ha. Năng suất hạt từ 2.5-3 tần/ha. Nhiều tính phía Bắc 
đã chú trọng phát triền giÔng Catimor (như Sơn La, Lai Châu. Tuyền 
Quang). Ở phía Nam. những nơi có điều kiện thuận lợi cũng nên phát. 
triẻn cả phéẻ Chè. Giông ClatImor đòi hoi nơi có khí hậu mát me, lạnh 
và trình độ thâm canh phai cao vì thể phái chọn những nơi có tâng 
canh tác day. hàm lượng mùn cao và chủ động được nước tưới. Rõ 
ràng trông cả phẻ Chè khó hơn các loại cả phê khác, thế nhưng muốn 
cạnh tranh được với thị trường thế giới, ta phai có được các san phâm 
tọt. hập dẫn hơn. 

Typica: Cây Typica có dạng giống hình nón và có thể đạt chiêu cao : 
4.5 m. Các nhánh bên thường nghiêng một góc 50 - 70° so với gốc thăng E 
đứng. Typica có chất lượng chuân với năng suất thấp và hầu như luôn tạo Q 
ra vị chua rõ và cộng hưởng, tăng dân nông độ ở những nơi cao hơn. Đặc ¿ 
tính thử ném là vị chua của chanh với chút hương hoa và hậu vị ngọt kéo 5Š 
đài. = 

Bourbon: Bourbon được khám phá đâu tiên trên Reunion - một ‹= 
hòn đao gân Madagascar, được đặt tên ban đầu là Bourbon. Hạt cỏ vị 
axit nhẹ với mùi rượu vang, hậu vị ngọt. Bourbon được trông ơ những 
tơi cao hơn thường có đặc tỉnh thơm hương hoa. Lá của cây Bourbon 
rộng và trải tương đôi nhỏ, và nặng nên hạt nhỏ và tròn hơn giống 
Typica. 

Caturra: Caturra được khám phá đâu tiên ớ Brazil, nó được trồng 
thương mại đâu tiên ở Minas Gerais, Brazil từ năm 1937 và sau đó lan 
rộng ra cả châu Mỹ Latin. Caturra là một dạng đột biến của Bourbon, 
nó có thê tạo trái có chất lượng tốt và sản lượng cao. Đẻ duy trì hiệu 
quả sản xuất, cây phải được thụ phần và cắt tia liên tục. Cây tương đối 


thấp với gốc cây thăng to và nhiều nhánh phụ. Lá cây tương tự 
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là Bourbon. Đặc tính thử nếm là vị axít của chanh rõ rệt, đặc biệt là ớ 
những nơi cao hơn. Caturra không ngọt băng Bourbon, nhưng điêu 
này có thế thay đôi với tần số và mức độ thụ phần. 

Catuai: Catua! là chủng lai giữa Mundo Novo và Caturra. Catuai 
có thê được trông với mật độ cao hơn và cho sản lượng cao nếu được 
thụ phần hợp lý. Một ưu điểm nữa của Catuai là khả năng chịu gió và 
mưa; các trái không dễ bị rụng dưới các tác động đó. Catuai không có 
hương vị đặc trưng rõ rệt, tuy nhiên độ ngọt của Catuai có thê bị tác 
động mạnh bởi phương pháp thụ phấn. Sử dụng phân hữu cơ cũng 
làm tăng độ ngọt và cải thiện hương vị cà phê đáng kẻ. 

Mundo Novo: Đây là một chủng lai tự nhiên khác giữa typica và 
bourbon. Những ưu điêm của Mundo Novo bao gồm năng suất cao, 
khả năng kháng bệnh tốt. Hương vị của cà phê này thường rất ít ngọt 
và đăng rất rõ. Điều kiện dinh dưỡng và phương pháp thụ phấn sẽ cải 
thiện hương vị. 

Maragogyvpe: Chủng cà phê này được đặt tên sau khi một nơi ở 
Bahia, Brazil được gọi là Maragogype. Hương vị cà phê này rất dịu 
với VỊ chua phảng phất vị ngọt. Maragogype không dễ rang. Hạt cà 
phê phải được rang chậm và ở nhiệt độ thập đủ đề tạo hương vị độc 
đáo của riêng nó. Maragogype là một dạng đột biến của chủng Typica 
và năng suất thấp. 

Pacas: Là một dạng tạp giao giữa Caturra và Bourbon. Chủng này 
cho năng suất cao. 

Pacamara: Đây là một họ hàng của Mmaragogype. Chúng này là 
kết quả của sự tạp øiao giữa maragoøype và pacas. 

Catimor: Là một dạng tạp giao giữa Tìmor (Robusta) và Caturra 
(Arabica). Nó được tạo ra lần đầu vào năm 1959 ở Bồ Đào Nha. Ưu 


điêm của nó là có khả năng kháng bệnh gi sắt, cho năng suât tương đôi 
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cao. Chất lượng của Catimor khá đặc biệt vì độ chua với một ít vị chát 
và có hậu vị hơi mặn. 
2. Cà phê Vỗi - Robusta 

Có tên khoa học là Coffea Robusta, chiếm gân 39% các sản phầm 
cà phê. Có nguôn gốc từ các khu rừng cao nguyên ở Ethiopia, mọc 
hoang dã tại Tây và Trung châu Phi, từ Liberia tới Tanzania và về 
phía nam tới Angola. 

Cây cà phê Vối có dạng cây gỗ hoặc cây bụi, chiều cao của cây 


trương thành có thề lên tới 10 mét, cành khá lớn phân nhiêu nhánh, tán 


rộng, lá trung bình, mặt lá gỗ ghê. 


*‹ 
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Cà phê Vối ưa sống ở vùng nhiệt đới, độ cao thích hợp đề trông là 
dươi [000 m, nhiệt độ ưa thích là khoảng 24-29°C, lượng mưa khoang 
trên 1.000 mm. Cà phê Vi cân nhiều ánh sáng mặt trời hơn so với cây 
cà phê Chẻ, đặc biệt hoa của cà phê Vối không bao giờ ra lại vào mùa 


Sau tại VỊ trí cũ. 


Trái cà phê Vối có hình tròn, khi chín có màu đỏ sẫm, đường kính 
S10 -13 mm, có hai hạt đôi khi một hạt, vỏ cà phê Vối thường cứng và 


» cuống dai hơn giống cà phê Chè Arabica. 


¬——- 


Hạt cà phê Vôi Robusta nhỏ hơn hạt cà phê Chè Arabica, hàm 
lượng caffein trong hạt cà phê Vối khoảng 2- 4%, trong khi ở cà phê 
Chẻ chỉ khoang I- 3%. 


HN 


Arobicoe ÏÌ Robusto 


Cứ khoảng 3 kg cà phê Vối cho ra I kg hạt, hạt hình bầu dục hơi 
tròn có màu xám xanh hoặc vàng mỡ gà. Cà phê Vối có hàm lượng 
caffein cao hơn và có hương vị-không tỉnh khiết băng cà phê Chè, do 
vậy mà được đánh giá thấp hơn. Giá một bao cà phê Vi thường chỉ 
băng một nửa so với cà phê Chè. 

3. Cà phê Mít - Chari 

Tên khoa học là Coffea Chari, có nguôn gốc ở xứ Ubangui Chari. 
thuộc Biên Hồ, gần sa mạc Sahara. Du nhập vào Việt Nam năm 1905, - 
cây lớn, thân cao từ 6 -lŠ m, lá to hình trứng hoặc hình lưỡi mác, gân lá 
nôi lên ở mặt dưới, cành lớn tán rộng. 


(Khangvietbook .COm.Vn 


Cà phê Mít có đặc điểm là ra hoa tại vị trí cũ vào mùa kế tiếp nên 
vào vụ thu hoạch (tháng 5 —- tháng 7) trên vị trí một đốt cành có thể có 
cùng lúc quả xanh, quả chín, nụ và hoa, đây là yếu tổ bất lợi cho thu 


hoạch và làm giảm năng suât của cây. 
' ¡ 1l 5 .— 
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S Qua của giông cà phê Mít Chart có hình bâu dục, núm to và lôi, tùy 
# điều kiện khí hậu từng vùng đât quả sẽ chín sớm hơn hoặc cùng lúc 


E với thời điêm cây ra hoa. 


4. Các yêu tô ảnh hưởng tới cây cà phê 

+ Đất đại: Cà phê có dễ cọc ăn sâu vào đất nên đất trông cà phê phải 
có tâng sâu từ 70 cm trớ lên, thoáng khí, tiêu nước tốt. Chất lượng đất sẽ 
quyết định chất lượng cà phê, đất bazan trên các cao nguyên nham thạch 
núi lửa rất thích hợp cho cây cà phê. 

+ Khí hậu: Cà phê là cây nhiệt đới nên đòi hỏi nhiệt độ, ánh sáng, 
lượng mưa khá cao và tùy từng chủng loài: Cà phê Chè ưa mát, nhiệt 
độ tối ưu là 20 — 22°C, ánh sáng tán xạ nên thường được trồng ở miên 
núi cao 600 — 2.500 m, lượng mưa cần 1.300 — 1.900 mm. Cà phê Vối 
ưa nóng âm, nhiệt độ 24 - 26°C, thích ánh sáng trực xạ yếu, thường 
được trồng ở các cao nguyên thấp và bình nguyên, lượng mưa cân tử 
1.300 - 2.500 mm. Cà phê Mit tương tự cả phê Vối nhưng do cây lớn, 
lá dày hơn, rễ ăn sâu hơn nên chịu khô hạn hơn. Không ưa gió, vì BIÓ. 
to dễ làm gãy cành, rách lá và trụi lá. Không ưa lạnh, nhiệt độ thấp cây 
kém phát triên, chậm ra hoa hoặc nụ hoa không nở. Cân độ âm cao,. 
trên 70%, đặc biệt vào giai đoạn cây nở hoa. 

+ Yếu tô kỹ thuật: Trong canh tác cây cà ĐI yêu câu kỹ thuật và .= 
việc chăm sóc rất quan trọng bởi nếu không năm vững cách chăm sóc 
sẽ nhanh chóng làm cho cây già cỗi, sâu bệnh và làm giảm năng suất 


cua cà phê. 
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Các kỹ thuật cơ bản như tỉa cành, tạo tán, hoạch định chiêu cao, 


tuyên chọn cảnh nhánh khỏe triên vọng, ủ gôc, tưới tiêu... là cực kỷ 
quan trọng, nó quyết định năng suất cà phê vì cà phê ra hoa vào cuôi 
mùa năng nhưng không kịp vào mùa mưa (điêu kiện tự nhiên mưa đâu 


mùa làm rụng hoa, hỏng hoa) nên phải tưới tiêu và giữ âm đê hoa nở 
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rộ đồng loạt. Bón phân cũng phải đúng loại, đúng cách, đúng kỳ và 
đúng số lượng cân thiết. Bên cạnh đó cũng cân theo dõi diễn tiến khí 
hậu, sâu bệnh, cỏ dại, sương muối và lưu ý mật độ xen canh cho vườn 


^ 


cây. 


5. Câu tạo và thành phân hóa học của quá 
A. Câu tạo giải phẫu: Quả cà phê bao gôm 6 phân: cuông trái, lớp 
nhân (hạt cà phê), vỏ lụa, vó trầu, vỏ thịt và vỏ quả. 

1. Cuồng trái: Là phần bắt đầu từ quả cà phê tiếp nối với thân cây, 


nhánh cây cả phê. 


2. Nhân cà phê: Lớp tế bào phân ngoài của nhân cứng, có những 
tế bào nhỏ, trong có chứa chất dâu. Phía trong có những tế bào lớn và 
mêm hơn. Một quả cà phê thông thường có 2 nhân. Có loại quả cà 
phê chỉ có 1 nhân, gọi là cà bi. Cá biệt có quả có đến 3 nhân. 

3. Vỏ lụa: Là lớp vỏ mêm trong cùng bao bọc quanh nhân, nó có 
màu sắc khác nhau tùy từng loại hạt cà phê: Vỏ lụa cà phê Chè có màu 
trăng, vỏ lụa cà phê Vối có màu nâu nhạt và vỏ lụa cà phê Mít có màu 
vàng nhạt. 


3. Vỏ lụa 
2. Nhân cà phê 4. Vỏ trấu 


1. Cuống trái 5. Vỏ thịt 
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4. Lớp vỏ trâu: Hạt cà phê sau khi xử lý bỏ đi các chất nhờn, phơi 
khô còn gọi là cà phê thóc. Vỏ thóc có một lớp bao bọc nhân có nhiêu 
chất xơ mềm gọi là vỏ trấu, tức nội bì. Vỏ trầu cà phê Chè mỏng và dễ 
đập hơn vỏ cà phê Vối và cà phê Mit. 
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5. Lớp vó thịt: Vỏ thịt cà phê Chè ngọt và mềm hơn vỏ thịt cà phê 
Vối, vỏ thịt cà phê Mít thì dày hơn. 

6. Vỏ quả: Là lớp vỏ ngoài cùng, mêm, mặt ngoài bì có màu đỏ. 
Vỏ quả cà phê Chè mềm hơn vỏ cà phê Vối và cà phê Mit. 

B. Thành phân hóa học 

Vó quả: Quả khi chín có màu đỏ, là chất Antoxian, trong đó có vết 
của Alkaloid, Tannin, Caffein và các loại Enzin. Trong quả có 2l- 
30% chất khô. 

Vỏ thịt: Là lớp nhớt gồm những tế bào mêm không có Caffein, 
Tanin nhưng có nhiều đường và Pectin. Độ PH của lớp thịt phụ thuộc 
vào độ chín của quả, trong lớp nhớt có EnzIim Pectinase phân giải 
Pectin trong quá trình lên men. 

Vỏ trấu: Chứa Cellulose là chủ yếu, trong vỏ trầu có khoảng 0.4% 
Caffein (được khuếch tán ra từ nhân cà phê lúc lên men hoặc phơi 
khô), vỏ trâu đễ cháy nên thường dùng làm chất đối. 

Nhân cà phê: Thành phần nước chiêm 10- 12%, Protein chiếm 9- 
11%, Lipid chiếm 10- 13%, các loại đường chiêm 5- 10%, tinh bột 
chiếm 3- 5%. Ngoài ra trong nhân còn chứa chất thơm, các Alkaloid. 
Thành phần hóa học trong nhân cà phê biến đôi phụ thuộc vào chủng 
loại, độ chín, điều kiện canh tác, phương pháp chế biến và bảo quản cả 
phê. 

Nước: Trong cà phê sấy khô lượng nước còn lại khoảng 10-12% ở 
dạng liên kết. Khi hàm lượng nước cao hơn thì các loại nắm mốc phát 
triên mạnh làm hỏng hạt, mặt khác khi rang sẽ tốn nhiều nhiên liệu và 
thất thoát hương nhiều hơn. Hàm lượng nước sau khi rang còn 2.7%. 

Chất khoáng: Hàm lượng chất khoáng trong hạt cà phê khoáng 3- 
5% chủ yếu là Kali, Nito, Magie, Photpho, Chlo. Ngoài ra còn có các 
chất nhôm, sắt, đồng, lưu huỳnh... Những chất này ảnh hưởng không 


Ê 
g-›đ 
.& 


tốt đến mùi cà phê. Chất lượng cà phê càng cao thì khoáng chất càng 
thập và ngược lại. 

Glucid: Chiếm 1⁄2 tông số chất khô, đại bộ phận không tham gia 
vào thành phân nước uống mà chỉ cho màu và vị Caramen. Đường có 
trong cà phê do quá trình thủy phân dưới tác dụng của Axit hữu cơ và 
các Enzim thủy phân. Hàm lượng Saccharose có trong cà phê phụ 
thuộc vào độ chín của quả. Quả càng chín thì hàm lượng càng cao. 
Saccharosa bị Caramen hóa trong quá trinh rang tạo thành hương vị 
cho nước cà phê. 

Protein: Hàm lượng Protein không cao nhưng đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình hình thành hương vị của sản phâm. Băng phương 
pháp thủy phân, người ta nhận thấy trong thành phân Protein có những 
AxIt Amin sau: Cystein, Alanie, APhenylalanine, Histidine, LeuciIne, 
Lysine, Derine.... Chúng được giải phóng và tác dụng với nhau hoặc 
tác dụng với những chất tạo mùi và vị cho cà phê rang. Trong các chất 
Axit Amin kể trên đáng chú ý nhất là những Axit Amin có chứa lưu 
huỳnh như Cystein, Methionine và Proline... Chúng góp phân tạo 
hương đặc trưng của cả phê sau khi rang. Đặc biệt, Methionine và 
Proline có tác dụng làm giảm oxy hóa các chất thơm, làm cho cà phê 
rang giữ được mùi vị khi bảo quản. 

Lipid: Hàm lượng Lipid chiếm khá lớn 10- 13%, chủ yêu là dầu và 
sáp. Trong đó sáp chiếm 7- 8%, còn lại dầu chiếm khoảng 90%. Trong 
quá trình chế biến, Lipid bị biến đổi, song một phần Axit béo tham gia 
dưới tác dụng của nhiệt độ cao tạo nên hương thơm cho sản phẩm. 
Lượng Lipid không bị biến đổi là dung môi tốt hòa tan các chất thơm. 
Khi pha cà phê thì chỉ một lượng nhỏ Lipid đi vào nước còn phân lớn 


lưu lại trên bã. 
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Các Alcaloid: Gồm có Caffein, Trigonulin và Colin, trong đó quan 
trọng hơn là Caffein và Trigonulin. 

Caffein: Chiếm từ 1- 3%, phụ thuộc vào chủng loại cà phê, điêu 
kiện khí hậu, điêu kiện canh tác. Hàm lượng Caffein It hơn ở cà phê 
Chè nhưng nó lại kích thích hệ thân kinh với thời gian dài hơn. Mặt 
khác khi pha cà phê trong nước, Caffein được giải phóng hoản toàn tự 
do, không hình thành khả năng kết tủa hoặc những chất không có hoạt 
tính của AncaloIt. 

Trigonellin: Tính chất đáng quý của Trigonellin là dưới tác dụng 
của nhiệt độ cao nó bị thủy phân tạo thành Acid Nicotic (tiên 
Vitamin PP). 

Chắt thơm: Hàm lượng chất thơm ở cà phê ít và được tích lũy trong 
hạt. Trong quá trình rang các chất thơm thoát ra ban đâu có mùi hắc sau 
chuyền thành mùi thơm, chất thơm của cà phê dễ bị bay hơi, biến đôi và 
dẫn đến hiện tượng cà phê bị mât mùi thơm nên cần đựng trong bao bì 
kín và tiêu thụ nhanh. 
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KỸ THUẬT TRÒNG & 
CHÁM SÓC CẤÂY CÀ PHÊ 


I. KỸ THUẬT TRÔNG 
1. Điều kiện chung của cây cà phê 

- Về sùuh thái: Cà phê Chè thích hợp ở vùng á nhiệt đới và vùng 
núi cao, những nơi có khí hậu mát mẻ và hơi lạnh, nhiệt độ thích hợp 
đê phát triên là khoảng 18 — 24C, sự phát triển của cây sẽ suy yêu khi 
nhiệt độ môi trường trên 25°C. Để cây cà phê Chè phát triển tốt, thông 
thường độ cao phải trên 1.000 m, dưới độ cao này cây phát triên rất èo 
uột. Lượng mưa thích hợp cho sự phát triển của cây là 1200 - 
¡500 mm/năm, nếu lượng mưa cao trên 2500 mm/năm sẽ gây bất lợi 
cho cây. Cây cà phê phát triển được trên đất có pH từ 4 - 8, tối ưu 5.2 
- 6.2. Cà phê Vi và cà phê Mít thích hợp với khí hậu nhiệt đới nóng 
âm, nhiệt độ 24- 26°C; lượng mưa trên 2000 mm/năm. Cây cả phê ưa 
ánh sáng tán xạ, những nơi có ánh sáng cường độ mạnh cân trông cây 
che bóng. Gió lạnh, nóng, khô đêu có hại đến sinh trưởng của cây cả 
phê. Gió mạnh làm lá bị rách, rụng, các lá non bị khô. Gió nóng làm 
tăng quá trình thoát hơi nước của cây vì vậy cần có cây che bóng, đai 
rừng chăn gió. 

- E đát đai: Cà phê là cây không đòi hỏi khắt khe về đất nhưng 
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đê có năng suất cao và ồn định thì đất trông cả phê cân phải được cày 
bừa kỹ, dọn sạch cỏ đại trước khi trông và phải là đất dễ thoát nước, 
tầng đất dày trên 70 cm, mực nước ngâm sâu hơn 100 cm, hàm lượng 
chất hữu cơ và dinh dưỡng khá. Các loại đất phong hóa từ Pooc-phia, 
đá vôi, sa phiến thạch, granit... nêu có đủ điều kiện nêu trên đều có thể 
trông được cà phê, song đất bazan là loại đất thích hợp nhát. 

Đất từ các vườn cà phê già cỗi hay phải hủy vì bị sâu, bệnh hại rễ 
không được trông lại cà phê ít nhât là trong 3 năm. Trong thời gian này 
cân phải áp dụng các biện pháp cải tạo (trồng cây hòa thảo như rau, 
đậu...) và xử lý đất để diệt trừ màm bệnh. Trước khi trông lại cần kiếm 
tra đất, nêu hết mâm bệnh thì mới tiền hành trông mới vườn cà phê. 
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2. Xây dựng vườn ươm giống 

+ Thiết kế vườn wơm: Chọn nơi tưới tiêu thuận lợi, gần đường và 
dễ vận chuyền cây giống, tương đối kín gió. Giàn che có chiều cao cột 
từ 1.8 - 2 m, luỗng rộng từ 1.2 - 1.5 m, dài từ 20 - 25 m, theo hướng 
Bắc - Nam, lối đi giữa các luông rộng từ 30 - 40 cm, xung quanh vườn 


được che kín gió. 
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+ Chọn loại giống: Sử dụng các giống đã được công nhận, chọn 
quả đã chín hoàn toàn từ vườn sản xuất giống có 5- 6 năm tuôi, hái vả 
chế biến đề lây hạt giỗng trong vòng 24 giờ. Sau khi xát vỏ thịt đem ủ 
từ 18-20 giờ rồi đãi thật sạch nhớt, phơi nơi thoáng gió, năng nhẹ với 
độ dày từ 2 —- 3 em, khi độ âm trong hạt còn 20- 30% là đú độ âm đề 
làm giống. Hạt giống không nên đề quá 2 tháng, càng đề lâu càng mắt 
sức nảy mâm. 

+ Xứ lý hạt giỗng: Đem hạt giống hong dưới năng khi vỏ thóc hơi 
giòn, chà nhẹ cho bong lớp vo thóc, loại bỏ những hạt sâu, dị dạng, 
ngâm hạt giống từ 20 - 24 giờ trong nước ấm 50-60°C (nước vôi Ì kg 
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vôi + 50 lít nước), sau đó đãi thật kỹ băng nước sạch. Đê đảm bảo 
nhiệt độ giữ trong khoảng 30- 32”C có thể dùng rơm, rạ, lá chuối khô, 
bao đay lót vào đáy và thành thúng, phủ 1 lớp bao tải, đưa hạt giỗng 
vào ủ, trên mặt cũng đậy kín băng lớp bao tải sạch. Đề cho hạt nảy 
mâm nhanh, hàng ngày tưới nước âm (30- 40°C) hai lần vào khoảng 6- 
7 giờ sáng và 6- 7 giờ tối. Không nên dỡ lớp bao tải nhiều làm mất 
nhiệt. Sau ủ 5 ngày kiểm tra, lựa hạt đã nứt nanh (nhú mâm) đem øIeo, 


không đê mâm dài quá 3 mm. 


+ Đất đóng bầu và túi ươm cây: Đất dùng đóng bâu ươm phải lấy 
ở tâng đất mặt tơi xốp, có độ phì nhiêu cao, hàm lượng hữu cơ đạt 
30% trở lên. Đất phải hong khô, đập vụn, qua sàng 5 mm loại bỏ hết 
tàng dư hữu cơ, sỏi đá sau đó trộn đều với phân chuông hoai và phân 
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lân nâu chảy với tý lệ như sau: Đât 1.000 kg + phân chuông hoai 200 
kg + Lân 20 kg. 

Túi bầu có kích thước 12-13 cm x 20-23 cm, phân dưới đáy bâu 
đục 6- 8 lỗ nhỏ đường kính 5 mm để thoát nước. Bâu đất phải chặt. 
cân đối, thăng đứng (hai góc đáy bâu phải nén chặt đất, lưng bâu 
không có chỗ gãy khúc). Xếp bầu đất xít nhau, thăng đứng, thành từng 
luống rộng I- 1.2 m theo hướng Băc-Nam, luông cách luông khoảng 
50- 60 cm, quanh luống gạt lấp 1/3-1⁄4 chiêu cao bầu đề giữ âm và ôn 
định luống bâu. 


+ Cho hạt nhú mâm rễ vào bầu: Tưới nước cho đất bâu đủ âm. 
dùng que tròn, nhọn có đường kính 1 cm chọc I lỗ ở giữa mặt đất đề 
đưa hạt vào, đầu mâm rễ hướng xuống đất, độ sâu đặt hạt 0.5- l cm 
sau đó lấp đất. Dùng trâu rắc lên mặt bàu. Hàng bâu ở mép ngoài 
luống nên gieo 2 hạt đề lẫy cây con trông dặm vào các bâu có cây bị 
chết (khoảng 5% số bầu gieo hai hạt). Gieo xong dùng vòi sen tưới đề 
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ôn định hạt, hàng ngày tưới nước để đất đủ âm cho mầm mọc đều 
khoe. 
+ Chăm sóc cây C0H fại VEỜH HƠI: 
Trồng dặm: Từ khi cây đội mũ đến khi ra hai lá đầu, dùng cây ở 
túi bâu dự phòng dặm vào những bâu cây không mọc. 
Tưới nước: Cần tưới nước đây đủ cho cây theo liêu lượng cây 
còn nho thì tưới lượng nước ít nhiêu lân, cây lớn tưới lượng nước 


nhiều và Tt lân. Cụ thê như sau: 


Giai đoạn sinh Số Lượng nước 
Tháng tuôi trướng của cây ngày/lần tưới 
ïi (lít/m”/lần) 


Bón phân: Khi cây có cặp lá thứ nhất bắt đầu bón thúc. 

Phân vô cơ gồm Urê và kali với tỷ lệ 200 gr urê + 100 gr KCI hòa 
tan trong 100 lít nước, tưới đều và tăng dân lượng theo thời gian phát 
triên của cây. Tưới phân vào buôi sáng, khoảng 15 - 20 ngày tưới một 


lân. 


CKtangvietbook.com.,Vn 


„= 


navie†tbook.comm.vn 


5 


Phân hữu cơ gồm phân chuông ngâm kỹ trước khi tưới một tháng. 
Khi tưới cần pha loãng theo tý lệ I nước phân + 5 nước lã và tăng dân 
nông độ. Lượng phân thúc cho l ha vườn ươm: Phân chuồng 20- 30 
tân, phân hữu cơ sinh học 2 tấn, urê 500 kg, lân 1.000 kg, kali 300 kg. 

+ Phòng trừ sâu bệnh và làm cỏ: Chú ý phòng bệnh lở cô rễ, đưa 
cây bị bệnh ra khỏi vườn đề đốt, phun cho các cây còn lại dung dịch 
boocđô 0.5%; Vicarben 0.25% hoặc T¡]l 0.1%. Từ 10- 15 ngày phun ] 
lần (1 lít dung dịch thuốc/1m” luống). Khi có hiện tượng lá đọt và 1- 2 
cặp lá tiếp theo bị bạc, có màu trắng chuyên sang màu hơi vàng thì 
phun dung dịch ZnSO¿ nồng độ 1%, phun đều lên luống bâu, I1 lít 
dung dịch/m” luống, phun 2- 3 lần, 15- 20 ngày phun một lân. Thường 
xuyên nhồ cỏ, phá vỡ lớp váng trên mặt bâu. 

+ Dỡ giàn điêu chỉnh ánh sáng, huần luyện cây: Khi cây có một 
cặp lá thật, giàn che đề 15- 20% ánh sáng lọt qua. Khi cây có 3 cặp lá 
thật, đỡ liếp đê hở khoảng cách rộng 20 cm dọc theo rãnh luống, đề 
30- 40% ánh sáng lọt qua. Khi cây có từ 4 cặp lá để hở giàn che cho 
50- 70% ánh sáng lọt qua, sau đó cứ 17- 20 ngày một lần dỡ tiếp cho 
khoảng trồng trên giàn rộng ra, trước khi đem trông ra vườn 20 ngày 
thì dỡ giàn che hoàn toàn đề cây quen với điều kiện tự nhiên. 

+ Phân loại và tuyển lựa cây để trông: Trước khi trồng cần tiên 
hành phân loại, chỉ trông các cây con đủ các tiêu chuẩn: Tuổi cây xuất 
vườn 5- 7 tháng, chiều cao cây tính từ mặt bầu 20- 25 em, đường kính 
cô rễ 2- 3 mm, số cặp lá thật 5-7, cây phát triển bình thường, không bị 
sâu bệnh, không bị dị hình và được huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn 
toàn từ 10- 15 ngày. Những cây không trông hết phải lưu lại vườn 
ươm đề trông vụ sau cân xử lý cắt bỏ phần ngọn: Dùng dao hoặc kéo 
sắc cắt vát thân ở độ cao 8- 10 cm trên đôi lá thật thứ nhất. Bón bô 


sung băng phân hữu cơ hoai 20 gr + 3 gr urê + 2 gr kali/bầu. Các chế 
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độ chăm sóc tiến hành tương tự như đối với cây con vụ ươm mới. Xử 
lý từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. 
3. Kỹ thuật trồng cà phê 

+ Đất trông: Đất trồng cà phê phải ở trong vùng trông thích hợp và 
phải là đất tốt, tầng đất dày, tơi xốp, dễ thoát nước, giàu đinh dưỡng. 
Đất trước đó đã trông các cây lâm nghiệp, cây ăn quả phải cày bừa rà 
rễ, trông cải tạo đất 3- 4 vụ liên tục băng cây họ đậu, xử lý sâu bệnh 
rôi mới trông cà phê. 

+ Thiết kế vườn cây trông: Nêu khu đất có diện tích lớn, địa hình 
ít phân cắt cân thiết kế thành từng khoảnh 10- 15 ha, chiêu dài theo 
đường đông mức. Trong khoảnh chia ra từng lô khoảng I ha (50 x 200 
m). Nếu diện tích đất hẹp thì chia lô theo đường phân cách của địa 
hình, giữa các lô theo địa hình xây dựng các đường phân lô rộng 2-3 
m theo đường đông mức. 

Thiết kế hàng cà phê theo đường đồng mức nêu trông trên đất dóc. 
Mật độ trông phụ thuộc vào giống và độ dốc. Tùy theo địa hình băng 
phăng hoặc dốc mà thiết kế vườn cây thành từng lô. mỗi lô 16- 20 ha. 
Chiêu dài cúa lô song song với đường đông mức. Mỗi lô được phân 
thành từng lô nhỏ 1 ha (50 x 100 m) đề tiện quản lý. Chiêu đài hàng cà 
phê trong lô là 50 m, chiêu đài hàng cà phê trong I lô là 400- 500 m. 

Xung quanh mỗi lô có các đai rừng và đường vận chuyên chính 
đồng thời là đường quay máy vuông góc với hàng cà phê, rộng 7- 7.5 
m (tính từ gốc cà phê đến chân đai rừng). Nêu bê rộng của khoảnh là 
400 m thi có một đường trục chính giữa song song với hàng cà phê 
rộng 6m. Các đường phụ giữa các lỗ rộng 5Š m (tính tử gốc cả phê lỗ 
này sang góc cà phê lô kia). Nếu địa hình có độ dốc trên 80 phái chú ý 


thiết kê đảm báo cho cơ giới chăm sóc và vận chuyên. bao đảm các biện 
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pháp chông xói mòn như thiết kẻ hàng cây theo hình vành nón. trône cà 


phê theo kiều nanh sâu. trông băng cây chồng xói mòn. 


+ Đào hồ và ú phân trong hỗ: Đào hỗ phải hoàn thành trước khi 
trồng mới ít nhất là 2 tháng. Đối với cà phê Chè kích thước hồ thích 
hợp 40 cm x 40 cm x 50 cm. 


+ Ủ trộn phân: Sau đào hỗ khoảng một tháng, lấy phân hữu cơ và 
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phân lân trộn đều với đất mặt và lấp xuống hồ, lấp đến đâu dùng chân 
nén chặt đến đây. Hỗn hợp đất lân cao hơn miệng hồ khoảng 10- 15 
cm. Liều lượng phân cho một hố: Phân hữu cơ 10- 20 kg + 0.3 kg lân 
nung chảy. Nếu không đủ phân chuông thì dùng cây phân hữu cơ đóng 
bao. 

+ Thời vụ trồng: Băt đầu từ đầu mùa mưa và kết thúc trước mùa 
khô 2- 3 tháng. Thời vụ trồng ở khu vực Tây Nguyên và miên Đông 
Nam Bộ từ 15/5 đến 15/8, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ từ 15/ 8 
đến hết tháng 10 hăng năm. 

+ Mật độ và khoảng cách: Mật độ trồng thích hợp từ 1000- 1300 
cây/ha với cà phê Vối, 700 -800 cây/ha với cà phê Mít và 4000-5000 
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cây/ha với cà phê Chè. Trên đất tốt, băng phăng trông cà phê theo 
khoảng cách 3 x 3 m. Đối với đất xấu hay có độ dốc cao hàng cà phê 
nên bồ trí theo đường đông mức với khoảng cách 3 m, cây cách cây 
trên hàng là 2.5 m. 


+ Cách trồng: Đất trong hồ trông cà phê cân đảo trộn đều, dùng 
cuốc móc một lỗ nhỏ giữa hố. Dùng dao rạch và bóc bâu ni lông, cắt 
xén đáy bâu, nhẹ nhàng đặt cây vào giữa hố, điều chỉnh cây đứng 
thăng, lấp đất, nén chặt, mặt bâu cách mặt đất 10-15 cm, mỗi hồ trông 
một cây. 


+ Làm bồn: Tiên hành đào bôn xung quanh góc cà phê đề hạn chế 
xÓI mòn rửa trôi trong mùa mưa và chứa nước tưới trong mùa khô. 
Công việc đào bôn phải được tiễn hành trước mùa khô từ I- 2 tháng, 
trong năm đâu bồn được đào theo hình vuông với kích thước rộng Ì 
m, sâu từ 0.15 — 0.2 m, các năm sau mớ rộng bôn theo tán cây cho đến 
khi bôn đạt được kích thước ồn định rộng l- ].5 m và sâu từ 0.15 — 
0.2 m. Khi vét đât tạo bôn cần hạn chế tôi đa gây thương tôn cho rễ cà 
phê. 
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+ Tú gốc: Khi làm bồn xong, dùng rơm rạ hay cỏ đê tủ gốc, có thê 
tủ quanh gốc hoặc tủ theo băng với độ dày từ 10-20 em, tủ cách xa 
gốc khoảng 5- 10 cm đề tránh mối làm hại cây. 

+ Trồng cây đai rừng, cây che bóng và cây trông xen: 

Cây đai rừng: Trồng đai rừng chăn gió thăng góc hoặc lệch 600 so 
với hướng gió chính, rộng 6- 9 m. Khoảng cách tùy theo kích thước cua 
khoảnh. Có thê trồng hai hàng cây muông đen hàng cách hàng 2 m, cây 
cách cây 2 m hoặc 3 hàng cây bạch đàn, cây tràm hoa vàng, cây keo tai 
tượng hàng cách hàng Ï m, cây cách cây l- 2 m trồng nanh sấu, ngoài 


đai rừng chính còn có các đai rừng phụ trông thăng góc với đai rừng 


mrmmrmemmermremereemreemnr 

Cây che bóng: Cà phê rất cần cây che bóng, cây che bóng lâu dài 
thích hợp đối với cà phê là cây muông đen với khoảng cách trông 20 x 
20 m/cây hay keo dậu với khoảng cách I0 x 10 m/cây. Các loại cây 


này phái được gieo trông vào bâu và chăm sóc cân thận, khi đạt độ cao 


30- 40 cm mới đem ra trông. Vị trí trông cây che bóng là ở trên hàng. 
giữa hai cây cà phê. 
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Cây che bóng được trông đông thời với lúc trông cà phê nhăm tạo 
ánh sáng tán xạ và che chăn sương muối vào mùa đông cho cà phê. 
Khi cây che bóng phát triên tốt. phái thường xuyên rong tia bớt cành 
ngang. tán cây che bóng cách tán cà phê ít nhất 2- 3 m ở thời kỳ đầu 
và 4 m trợ lên ở thời kỳ kinh doanh. Khi vườn cà phê đã ôn định 
(khoang năm thứ 4) tại những vùng có khí hậu thích hợp và có khả 
năng thâm canh có thê giam dân từ 30- 50% số lượng cây che bóng đề 
nâng cao năng suất cây cà phê. Cả phê trong vườn hộ gia đình, sử 
dụng cây bơ, sâu riêng, hồng, tiêu, hoa hòc... trông xen hoặc trông 
xung quanh vườn, khoảng cách trông 20x I5 m/cây đẻ tăng thu nhập 
két hợp với làm cây che bóng, nhưng phải bón phân đây đủ và tia cành 
ngang. tạo hình thích hợp theo từng loại cây. 

Cây trông xen: Vườn cà phê ba năm đâu, cây chưa giao tán nên 
trông xen cây đậu đỗ ăn hạt và cây phân xanh họ đậu giữa hai hàng cà 
phê đề tăng thu nhập, đồng thời chống cỏ đại, tạo bóng mát giữ âm 
chồng xói mòn và cải tạo đất. Việc trồng xen các cây ngắn ngày vào 
giữa hàng cà phê còn góp phân đảm bảo tính đa dạng thực vật cho 
sinh quản cây cà phê. Cây trồng xen tạo ra nguyên liệu đề tủ gốc và ép 
xanh. Một vườn cây trông xen tốt có thể cung cấp cho lô cà phê hàng 
trăm cân đạm nguyên chất/ha và nhiều chất dinh dưỡng, chất khoáng 
khác. Các cây phân xanh họ đậu như muỗng hoa vàng, cây đậu công, 
cây đậu triều (Cajanus Indicus Spreng); cây đậu mèo ngôi (Capavalia 
Ensiormis DC),cây trình nữ không gai(Mimosa Invisa Var 
Inermis) là những cây che bóng chăn gió tạm thời, thích hợp cho cà 
phê kiến thiết cơ bán. Hạt gieo vào đâu mùa mưa giữa hai hàng cà 
phê, khoảng cách 2- 3 hàng cà phê gieo một hàng cây che bóng, khi 
cây phát triên tốt, cành chen tán cà phê thì rong tỉa bớt cành lá ép xanh 
vào gốc cà phê, một năm có thể cắt thân lá 2- 3 lần. 
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+ Thiết lập băng chống xói mòn: Trên các địa hình đất quá dốc thì 
nhất thiết phải trông băng cây chăn, hạn chế xói mòn. Có thể dùng có 
Vetiver, trông theo đường đồng mức, băng này cách băng kia khoang 
15- 20 cm. 

+ Trồng dặm: Nêu thây cây chết hoặc phát triển kém thì cần phải 
tròng dặm, cần kết thúc công việc này trước khi hết mùa mưa từ I.5 
đến 2 tháng, khi trồng dặm chỉ cần móc hồ và trồng lại trên các hố có 
cây chết. 

+ Xới xáo, làm có: Đối với cà phê trưởng thành phải làm sạch có 
thành băng dọc theo hàng cà phê với chiều rộng lớn hơn tán cây cà 
phê mỗi bên 0.5 m. Mỗi năm làm cỏ 5- 6 lân. Đề diệt trừ các loại có 
lâu năm, có khả năng sinh sản vô tính như cỏ tranh, cỏ gâu có thê 
dùng hóa chất diệt có có hoạt chất glyphosate, phun vào lúc cỏ sinh 
trưởng mạnh (cỏ tranh cao khoảng 30- 40 cm, cỏ gấu cao 10- 15 cm). 
Hàng năm vào đầu mùa khô phải tiền hành diệt cỏ đại quanh vườn cả 
phê đề chống cháy và báo vệ cho cây. 

+ Bón phân: Cà phê là loại cây lâu năm có bộ rễ khỏe, lan rộng, 
yêu câu nhiêu phân bón. Phân chuông hoai mục được bón định kỳ 4- 5 
năm một lần với khôi lượng khoảng 10- 15 m/ha đối với đất tốt (hàm 
lượng mùn trên 3%), trên đất xấu bón định kỳ 2- 3 năm với liều lượng 
như trên. Nếu không có phân chuông hoai có thể bổ sung nguôn hữu 
cơ cho đất băng các loại phân xanh hay phân hữu cơ khác. Hàng năm 
tiến hành chôn vùi các tàn dư thực vật trong lỗ như cảnh nhỏ, lá và vỏ 
quả cà phê. Phân hữu cơ được bón theo rãnh vào đầu hay giữa mùa 
mưa và sau khi bón phân cân lấp đất lại. 

Với phân hóa học. cần căn cứ vào độ phi của đất và kha năng cho 
nãng suất cua vườn cây đẻ xác định chế độ bón phân hợp lý cho từng 
vùng. Những vùng chưa có điêu kiện phân tích đất, có thê áp dụng định 


lượng phản bón như sau (tính cho mặt độ bình quản 5.000 cày ha). 
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Khôi lượng phân nguyên chất 
Tuôi cà phê (Kg/hafnăm) 


TN | PO | KÐ 


Kinh doanh chu kỳ Ï 255-280 90-120 270-300 
Cưa đồn (nuôi chôi) 115-140 150-180 120-150 
Kinh doanh chu kỳ2 | 225-280 90-120 270-300 


trong đề điều chính lượng phân cho phù hợp với mật độ trông trên một 
đơn vị điện tích. Ở thời kỳ kinh doanh hàng năm bón thêm 10-15 kg 
ZnSO, và 10-15 kư H;BO) trộn đêu với đạm, kali hoặc phun trực tiếp 
lên lá với nông độ 0.5%. Thời diêm bón tùy theo điều kiện thời tiết 
cua từng vùng mà các đợt bón có thẻ vào các tháng khác nhau giữa 


cac Vùng. mới năm có thể bón 4 lần như sau: 
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Khỏôi lượng phân thương phâm 
Tuôi cà phê (Kg/hafnăm) 

Trồng mới (năm Ï) 70-108 909-1090 50-67 

Chăm sóc năm thứ 2 152-206 485-545 84-100 
Chăm sóc năm thứ 3 347-401 485-545 300-350 
Kinh doanh chu kỳ Ì 553-607 545-727 451-501 
Cưa đôn (nuôi chôi) | 250-304 | 909-1.090 200-250 
Kinh doanh chu kỹ 2 553-607 545-727 451-501 


Căn cứ định lượng phân bón trên, tùy theo từng piồng và mật độ 


CKhangviefbook.com.vn 


Ngoài lượng phân theo định mức trên, đề đảm bảo cho vườn cây 


bên vững, năng suất cao ôn định thì 2- 3 năm có thê bón vôi một lần 
với lượng 500- 1.000 kg/ha, bón vãi đêu trong phạm vi tán, bón vào 
đầu mùa mưa. Nêu vườn cà phê có địa hình bằng phăng thì bón vòng 
theo tán cây. Nếu cà phê trông trên đất dốc thì bón phân theo một nửa 
bộ tán phía trên dốc theo dạng hình bán nguyệt. Đối với cà phê còn 
nhỏ bón cách gốc 10 cm thành dái rộng 20 em ra phía ngoài mép tán. 
Khi cây đã lớn bón cách gốc 20 cm và bón thành dải rộng 30 cm ra 
phía ngoài mép tán. Khi cây vào thời kỳ kinh doanh, bón cách gốc 30 
cm theo đãi rộng 50 cm ra phía ngoài mép tán. 


Trong vùng bón phân cào sâu 5- 7 cm đề rải phân sau đó lấp đất 
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lại cùng với tàn dư thực vật có trên vườn. Phân chuông và các loại 
phân hữu cơ bón theo rãnh vào đâu hay giữa mùa mưa, rãnh đào một 
phía dọc theo mép tân, rộng I5- 20 cm, sâu 20- 25 cm, dài 60- §0 cm 
đưa phân xuông rãnh, lấp đất. Các năm sau đào rãnh về phía khác; 
không trộn phân có chứa đạm với vôi, không bón vảo ngày nắng gắt 
nhiệt độ >30°C, những lúc mưa rét nhiệt độ <15°C, không bón khi cà 
phề nở hoa. 

+ Xứ lý vỏ ca phê làm phân bón: 

Nguyên liệu: 1.000 kg vỏ quá cà phê; phân chuồng 200 kg; phân 
lân nung chảy 50kg; phân urê 0kg; vôi bột ISkg; đường cát 2kg; men 
sinh học 2 kg. 
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Thực hiện: Đề phân hủy vỏ cà phê tươi ta đắp thành đông rộng 
l.2m x cao l- l.2m x dài 5- 10 m, các đống cách nhau l m. Đề làm 
thành từng đống, trước hết làm thành từng lớp vỏ dày khoảng 20 cm, 
sau đó rải một lớp phân lân hoặc vôi (có thể thêm một ít phân 
chuông), cứ làm thành từng lớp cho đến khi đạt độ cao l m, sau 25- 30 
ngày đảo một lần, không nén chặt để cung cấp ôxy cho vi sinh vật 
phân hủy. Sử dụng vỏ cà phê này để bón lót cho cà phê trông mới, cho 


vườn cà phê kinh doanh và cho các cây trồng khác thay phân chuông. 


+ Tưới nước: Sau trông phải chú ý tủ gốc giữ âm. Khi cây thiếu 
nước, cân tưới nước vào mùa khô tưới 3- 4 đợt. Mỗi đợt cách nhau 20- 
25 ngày. Lượng nước tưới tùy thuộc vào tuổi cây. Năm trông mới và 
hai năm tiếp theo tưới 200- 300 m/ha/1 lần tưới. Các năm kinh doanh 
cân 400-500 m/ha/1! lần tưới. Riêng đợt tưới cho cây cà phê kinh 
doanh vào thời điểm mảm hoa đã phát triển đây đủ cần tưới 600 
m /ha/đợt đâu. 
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+ Tạo hình: 
Tạo hình cơ bản: Đỗi với cà phê trồng mật độ dày > 4.500 cây/ha 
chỉ đề I thân cây. Mật độ < 4.000 cây/ha có thê đề 2 thân/góc. Chọn 
những chổi vượt mọc từ thân, cách sốc 30-50cem đê tạo thân mới, cắt 


bỏ các chôi vượt khác kịp thời, thường xuyên. Việc tạo hình cơ ban là 
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tạo ra thân cây cà phê có những cành cấp 1 đề tạo ra bộ khung của cây 
cà phê, có hai cách là không bẩm ngọn đề cây cà phê phát triên tự do 
theo chiêu cao và có bầm ngọn (tùy theo độ phì nhiêu của đất, gióng, 
trình độ thâm canh mà ngắt bỏ ngọn cả phê ở độ cao thích hợp). Các 
giông thấp cây, tán bé, khả năng phát triên chiều cao hạn chế như 
Catimor, Caturra, Catuai thì hăm ngọn một lân ở độ cao I.8 m; các 
giÔng cao cây như Burbon, Typyca, Mundonovo hãm ngọn một lần ơ 
độ cao l.4 m, sau 2-3 năm các cảnh cơ bản phát sinh cành thứ cấp. các 
canh thứ cấp bị giả cối thì chọn một chôi vượt to khỏe gân đinh tán đê 
nuôi tầng thứ 2 và hãm ngọn ở độ cao 1.8 m. 
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Tạo hình nuôi quả: Trên cành cấp I cân tạo thêm các cành thứ 
cấp đê các cành này mang quả trong thời kỳ kinh doanh. Chú ý cắt bỏ 
những cành tăm, cành vòi voi, cảnh xà gần mặt đất, cành yếu ớt có sâu 
bệnh. Sau vụ thu hoạch cắt bỏ những cành cấp l yêu ớt không đủ sức 
phát sinh cành thứ cấp, sinh trưởng kém. Với cành cấp 1 có đoạn gốc 
tốt, đoạn non yếu ớt, rụng hết lá, có biêu hiện khô cành thì cũng cắt 
bo. Tia bớt cảnh thứ cấp nếu quá dày. Thông thường trên một cành 
cấp I chị đê lại tối đa 4- 5 cành thứ cấp trên cùng một đốt. 

+ Chăm sóc vườn cà phê cưa đốn: Vườn cà phê già cỗi không còn 
cho năng suất cao, không có hiệu quả kinh tế thì tiến hành cưa đồn 
phục hỏi, chuyên sang chu kỳ kinh doanh 2. Thời vụ đón từ tháng 3 - 
4 sau thu hoạch hoặc đầu mùa mưa. 

Kỹ thuật cưa đồn: Cưa thân, để lại đoạn gốc cách mặt đất 20- 25 
cm, bề mặt cắt phải phăng và vát một góc không hướng về phía tây, 
sau đó chuyền toàn bộ thân ra khỏi vườn. Rong tỉa cành cây che bóng 
đề cho ánh sáng lọt vào khoảng 60- 70%. 

Chăm sóc: Bón 5- 10 kg phân chuông và 0.2- 0.3 kg phân 
lân/gốc, rải đều 500- 1.000 kg vôi/ha, cuốc xới toàn bộ đất giữa hai 
hàng gốc cà phê đề trộn vôi vào đất và làm tơi xốp đất. Sau khi cưa I- 
2 tháng, giữ lại 4- 5 chồi khỏe phân bồ đều trên thân gốc. Khi các chôi 
cao 20- 30 em chọn giữ lại 2 chôi để tạo thân và loại bỏ tất cả các chôi 
vượt phát sinh. Đầu mùa mưa tiến hành bón phân hóa học theo định 
lượng và phương pháp như đã trình bày ở phân trên. Tiên hành gieo 
xen cây phân xanh họ đậu và cây đậu đỗ vào giữa hai hàng cà phê, 
thân lá ép xanh. Chiều cao hãm ngọn ở chu kỳ này là I.6- 1.8 m và 


tiền hành tia cảnh, tạo tán như chu kỳ đâu. 
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II. KỸ THUẬT CHĂM SÓC 
I. Chăm sóc vườn cả phê 

Phải thường xuyên xới xáo quanh gốc cây đề diệt cỏ và tạo độ tơi 
xốp cho đất quanh cây cà phê. Sau khi xới xáo, dùng rác và cỏ tủ gốc 
cho cây cà phê. Bón phân hóa học cân đối kết hợp với phân hữu cơ 
hợp lý, đây đủ nhăm giúp cây cà phê sinh trưởng, phát triển tốt đê tăng 
sức chồng chọi với sâu bệnh. Đặc biệt, khi cây cà phê phát triên nhiêu 
cành lá xum xuê, rậm rạp sẽ tăng độ che kín thân cây góp phân cản trở 
sự tân công của sâu đục thân và sâu tiện vỏ cả phê. 

Trước khi bón phân phải làm sạch cỏ. Vườn cà phê chăm sóc kém 
tạo điêu kiện bệnh khô cành và khô quả phát triên mạnh. Nếu thời tiết 
có sương muỗi, trước đó phải phun tưới nước lên tán lá cây cà phê. 
Sau các đợt sương muối phải chăm sóc tốt cho cây cà phê nhanh hỏi 
phục đề đề kháng với sự tân công của các loài sâu bệnh hại. 

-2. Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê 
Cà phê là cây có nhu câu dinh dưỡng cao, trong đó cao nhất là Kali 


„ sau đó là Đạm. Lượng dinh dưỡng cà phê hút phụ thuộc vào loài, giống 


Nhi hàn 


và đât trông. Với cà phê Vối trung bình đề có 1 tấn hạt, cây đã lấy đi 
theo quả 34.2 kgN + 6.1 kg P;Os + 46.9 kg K;O + 4.1 kg MgÔO + 4.3 kg 
CaO và các trung vi lượng khác. Triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng ở cà 
phê gôm có: 

+ Thiếu Kali: Trên lá xuất hiện các đồm hoặc sọc vàng hơi đỏ, sau 
chuyền thành nâu đen và lan từ chóp lá trở xuống. Nếu Øặp g1ó mùa 
lạnh ở đầu mùa khô lá sẽ rụng hàng loạt đề lại cành cây trơ trụi. Cà 
phê bị thiếu Kali quả sẽ rụng nhiều, quả nho, quả một nhân nhiêu, hạt 


lép, năng suất và chất lượng thấp. 


Các lá già bị vàng từ giữa lá, sau lan ra toàn bộ và 
vang dàn đến lá non. Chỗi non kém phát triển, cây căn cỗi, cành trở nên 
ngăn, ít chồi mới, lá non mất màu xanh, gân lá hơi sáng màu. Thiếu 
Đạm làm đầu cành bị khô, lá già rụng dần đề lại cành trơ trụi, năng suất 


thâp. chât lượng cà phê giam. 


: Triệu chứng thiêu Lân thường xuât hiện rõ ở những lá 
øià của cành cà phê. Lá có màu vàng chanh (thường xảy ra trong mùa 
thu), dân chuyên sang hông, nêu thiêu nặng sẽ nồi màu đỏ đên nâu tím, 


lá không sáng bóng mà xin màu, chôi non kém phát triên. Sự chuyên 
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màu ở lá bắt đâu từ đâu lá, sau lan dân ra toàn bộ lá, lá non có màu xanh 
tôi, dê rụng. Khi thiêu Lân rê kém phát triên, hạn chê quá trình hình 


thành mâm hoa, hoa nở không tập trung, ty lệ đậu quả kém, năng suất 


thấp. 


_— 
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Chóp lá cong không đều vào phía trong, cây yêu 


dễ ngã, rễ kém phát triên nên dê bị sâu bệnh tân công. 


: Ban đầu các gân lá từ xanh sẫm chuyên thành các 
vệt màu xanh ôliu lan từ giữa lá ra phía ngoài. Xuất hiện những vệt 
vàng song song với gân chính, sau đó lan rộng ra. Vùng giữa các gân 
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lá chuyên từ màu xanh ôliu sang xanh lá mạ rôi sang vàng và cuôi 
cùng thành màu đông thau, lá rụng nhiêu, năng suât và chât lượng 
thâp. 


: Các chùm lá non trên cùng chuyên từ xanh 
sầm sang vàng nhạt, ria mép lá bị uốn cong, lá giòn, dễ rách và khô từ 
ngoài mép vào trong lá. Các lá già bị rụng nhiều, chỉ còn các lá non có ˆ 
màu vàng nhạt, năng suất và chất lượng đều giảm. Thiếu Lưu huỳnh 
thường xuất hiện ở các cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Thiếu Lưu S) 
huỳnh có thê do đất thiếu Lưu huỳnh hoặc do chi bón các loại phân *“ 
không có S. 


+ Thiếu Kẽm: Lá nhỏ, hẹp bê ngang, gân nôi trên nên lá xanh nhạt 
hoặc vàng, chùm lá trên ngọn mọc sít nhau. Chôi non phát triền chậm, 
không vươn ra được. Thiếu Kẽm nặng sẽ làm cho lá bị chết và rụng, 
làm cho cây cà phê không thể phát triên được, năng suất rất thấp dù có 
bón nhiều phân đa lượng. 


+ Thiếu Bo: Các chồi non bị chết, lá biến dạng, một bên mép lá 
ngăn lại làm cho lá cong queo, bản lá hẹp và dài, chóp lá có màu xanh 


ôliu hoặc xanh vàng. Cà phê thiếu Bo ra hoa ít, tỷ lệ đậu quả thấp, làm 
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năng suất piảm. Sự thiêu hoặc thừa Bo có quan hệ chặt chẽ với hàm 
lượng Canxi trong lá. Nếu Canxi trong lá cao thì mức độ ngộ độc Bo 
giảm, nếu hàm lượng Canxi thấp thì dù nông độ Bo thấp cây cũng có 
thê bị ngộ độc. 


Các cặp lá trưởng thành trên đầu cành chuyền 
từ màu vàng sang xanh nhạt, hay từ xanh ô liu thành màu vàng có 
đốm trăng, lá rụng nhiều. Thiếu Mangan dẫn tới năng suất thấp, chất 


lượng giảm. 


Trên thực tế, thiểu sắt không phố biến nhưng vẫn xảy ra 

ở những vườn bón quá nhiều lân và vôi. Chùm lá ngọn bạc trăng (bạch 

tạng) trong khi các lá dưới vẫn xanh bình thường. Triệu chứng điển hình 

khi thiếu Sắt là lá non mắt màu xanh ở phần giữa các gân lá và có màu từ 
4 
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xanh vàng đến trăng kem. 


Khi cà phê có những biểu hiện của các triệu chứng như mô tả ở 
trên thì vườn cà phê đã thiếu hụt dinh dưỡng khá nặng và chắc chăn 
năng suất sẽ thấp. Thiếu dinh dưỡng cũng làm cho cây cà phê bị suy 
kiệt nên sâu bệnh dễ tắn công. Trong thực tế, những vườn cà phê thiếu 


dinh dưỡng thường bị nhiều sâu bệnh hơn so với những vườn được 
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2. bón phân cân đôi và đây đủ. 


Một sô vườn cà phê cũng có biêu hiện thiêu dinh dưỡng rât rõ 


Khang 


mặc dù bón phân khá nhiêu là do đất quá chua, rễ cà phê kém phát 
triên nên không hút được dinh dưỡng từ phân bón. Để khắc phục 
những triệu chứng thiêu dinh dưỡng nêu trên thì giải pháp bón phân 
đây đủ ngay từ đầu vụ giữ vai trò quyết định. Nhưng cân lưu ý đến sự 
cân đối giữa các nguyên tố đa lượng, trung lượng và vi lượng, giữa 
phân hóa học và phân hữu cơ. Khi phát hiện thấy cây thiếu dinh 
dưỡng, thì giải pháp sử dụng phân bón lá đề phun cho cây thường có 
hiệu quả tức thì và cao hơn hăn phân bón qua gốc, nhưng cần chú ý tới 


thành phân của phân bón lá, đề đảm bảo cung cấp đúng những nguyên 


tô mà cây đang cân. 


¿ 
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Chương 3. 


PHÒNG TRỪ SÂU 
VÀ BENH HAI 


I. SÂU HẠI 
I. Mọt đục cành (Xyleborus Morstatti) 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Trứng màu trắng, kích thước 
rộng 0.3 mm và dài 0.5 mm. Sâu non đấy sức dài khoảng 2 mm màu 
trăng kem, đâu màu nâu nhạt, không có chân. Nhộng màu trăng kem, 
dài gần như con trưởng thành; khi trưởng thành cơ thế có chiều dài gấp 
đôi chiêu rộng. Con cái màu nâu sâm đến đen hoàn toàn, dài 1.4- 1.9 
mm. Con đực nhỏ không có cánh, dài 0.8 - l.] mm. Giai đoạn trứng kéo 
dài 3- 5 ngày, thường sau 4 ngày nở khoảng 80% trứng. Con cải xâm 
nhập vào mặt dưới của cành băng cách đục một lỗ nhỏ, đào hâm ngâm 
và đe trứng ở đó, mỗi ô khoảng 30- 50 trứng. Sâu non phát triển ở thành 
vách của hầm ngầm, mọt phát triển mạnh vào các tháng 3- 6 hàng năm, 
chủ yếu phá hại trên cây cà phê trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (2- 3 
năm) trước khi bước vào thời kỳ kinh doanh. Vòng đời của mọt đục 
cành từ 30- 35 ngày, gồm trứng 5- 6 ngày, sâu non 12- 15 ngày, nhộng 
7- 8 ngày, trưởng thành 16- 19 ngày. Cành bị hại lá có màu nâu sẫm và 
bị héo rũ nhanh chóng, rồi chết khô trên cây. Bẻ cành xuống, chẻ đôi 
thầy một đoạn cành đã bị mọt đục rỗng ở giữa. 
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+ Biện pháp phòng trừ: Trồng cây che bóng, nên cắt bỏ phân bị 
mọt hại và phải đốt tiêu hủy (chú ý phải cắt bỏ đông loạt). Sử dụng 
luân phiên các loại thuốc sau đề phòng trừ: Diazinon (Diaphos 50EC); 
Chlorpyrifos Ethyl (Anboom 48EC, Pyritox 200EC); Abamectin 
(Tungatn 3.6EC), Buprofezn I0% + Chlorpyrfos Ethyl 40% 
(Penalty gold 50 EC), Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrn 5% 
(Tungcydan 55 EC); Alphacypermethrin2% + Chlorpyrifos Ethyl 38% 
(Careman40 EC); Abamectin 50 g/Ïl + Matrine 5 ø/l (Amara 55 EC); 
Alpha-cypermethrn + Chlorpyrifos Ethyl + Imidacloprid (Spaceloft 
595 EC); Alpha-cypermethmn + Chlorpyrifos Ethyl + Indoxacarb 
(Vitashield gold 600 EC). 

2. Mọt đục quả 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Mọt đục quả hại cà phê có tên 
khoa học là Stephanoderes Hampei Ferrary, họ Scolytidae, thuộc bộ 
cảnh cứng Coleoptera. Mọt trưởng thành là bọ cánh cứng nhỏ, nâu 
hoặc đen, dài từ 2.5 mm đến 4 mm, thân có nhiều lông ngăn mọc lởm 
chơm, con đực có cánh màng bị thoái hóa, không bay được và ở luôn 
trong trái. Con cải to hơn con đực và có cảnh màng, nó thường đục 
một lỗ tròn nhỏ cạnh núm hay giữa núm quả đề chui vào trong nhân, 
đục phôi nhũ tạo thành các rãnh nhỏ để đẻ trứng và có thể đẻ từ 70- 
80 trứng, thời gian ủ trứng từ 6- II ngày. Âu trùng màu trăng, không 
chân, rất nhỏ, cơ thể thường cong lại và có dạng hình chữ C, thời gian 
phát triển của âu trùng từ 14- 28 ngày tùy điều kiện thời tiết, thời gian 
nhộng phát triển từ 7- 15 ngày. Vòng đời của mọt đục quả biến thiên 
từ 45- 54 ngày. Sâu non ăn phôi nhũ hạt. Mọt bắt đầu tấn công và đẻ 
trứng trên trái vào đầu vụ và đạt cao điểm khi trái chín rộ. Vào cuối vụ 


mọt vẫn còn sông sót trong trái khô, chờ mùa vụ tới tân công tiệp. 
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Cả mọt trưởng thành và ấu trùng đêu thích sống trong các quả chín, 
quả khô trên cây và rụng dưới đất. Số lượng mọt trưởng thành và âu 
trùng trung bình ở một quả cà phê trong các tháng đâu vụ là 1 đến 2 con 
và khi quả bắt đầu chín có khi lên đến 90 con, gây ra tình trạng rụng 
trái, chín ép, hạt bị lép, phâm chất hạt bị giảm. Khi bị hại nặng, năng 
suất hạt có thê giảm đến 80%. Mọt xuất hiện trên cả ba giông cà phê và 


còn gặp trên một sô cây như côt khí, muông hoa vàng, đậu ma, keo dậu. 


+ Biện pháp phòng trủ: 

Vệ sinh vườn cà phê, dọn sạch trải rụng và trái khô trên cây, 
tránh nguồn lây lan cho vụ sau. Tất cả mọt trưởng thành đều chết ở âm 
độ từ 12.5% - 13%, do đó nên bảo quản hạt cà phê ở âm độ dưới 13%. 
Có thê phun một trong các loại thuốc như Diazinon (Danasu 
S0EC), Deltamethrin (Decis 2.5 EC). 

3. Sâu đục thân mình đó 

+_ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Có tên khoa học là Zeuzera 
Coffea Nietner, sâu cái đẻ trứng thành ô ở chôi non hay nụ của cành 
cà phê, mỗi con có thê đẻ từ 400 - 2000 quả, sau khi đẻ từ 14 - l6 


ngày trứng nở thành sâu non. Sâu non nhỏ nhưng hoạt động nhanh 
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nhẹn, đục vào cành tăm hay đốt non và thường phá hoại ở cành cấp ], 
cấp 2 của cà phê. Sâu non có 6 tuôi, mỗi tuối lột xác một lần, mỗi lần 
lột xác là một lân di chuyên chỗ ở, do đó sâu có thể phá hoại rất nhiêu 
cành cà phê, khi đục cành sâu thường đùn phân ra ngoài nên rất dễ 
phát hiện. Sâu non khi đấy sức thì hóa nhộng trong cây, thời gian hóa 
nhộng từ 30 - 50 ngày. Những cành cà phê bị sâu đục lá héo rũ, khô 
đi, quả bị hại héo chín ép nên lép. Trong năm sâu thường gây hại nặng 


vào tháng ]- 2 và tháng 4- 5. 


⁄ 

Siu dục(2Ìtãn mail độ 

+ Biện pháp phòng trừ: Dùng các thuốc như Nitox 30EC 
(Dimethoate 27% + Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0.25% - 
0.3% (25 - 30 ml thuốc + 10 ml nước); Nibas (Fenobucarb 50%) sử 
dụng ở nông độ 0.30% - 0.35% (30 — 35 ml thuốc + 10 lít nước); Bini 
58 (Dimethoate 40%) sử dụng ở nông độ 0.25% - 0.35% (25 - 35 ml 
thuốc + 10 lít nước); Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%) sử dụng ở 
nông độ 0.2 — 0.25%. 
4. Sâu đục thân mình trắng 

+ Đặc điểm vd triệu chưng gấp hại: Sâu Có tên khoa học là 
Xylotrechus Quadripes, thuộc họ xén tóc Cerambycidae, bộ cánh cứng 
Coleoptera. Sâu phát triển quanh năm nhưng có hai đợt chính là vào 
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tháng 4 - 5 và tháng 10- II. Vòng đời của sâu đục thân: Trứng từ l5- 
32 ngày, sâu non 60- 120 ngày, nhộng 30- 35 ngày, trưởng thành 25- 
30 ngày. Trứng có màu ngà, sâu non trắng ngà luôn năm thăng, không 
có chân, toàn thân gồm nhiêu đốt, răng cứng khỏe; trưởng thành dài 
17- 18 mm, ngang 5- 7 mm. Râu đầu thăng và có nhiều đốt. Cánh 
cứng màu đen có các khoang đen hình chữ nhân xen kẽ các vạch vàng 
xám cũng hình chữ nhân. Lưng ngực màu vàng xám; nhộng trần màu 
vàng. Trướng thành đẻ trứng vào vết nứt cúa vỏ thân rải rác hoặc 
thành từng cụm. Sau khi nở, sâu non đục vào gỗ, rồi đục ngoän nghèo 
quanh thân cây, tiện ngang các mạch gõ. Sâu đục tới đâu, đùn phân và 
mạt cưa bịt kín đến đó. Khi sắp chuyên thành nhộng, sâu đục ra phía 


gần vỏ, cho tới khi vỏ sắp thủng thì dừng lại, sâu lột nhộng ở gân vỏ. 


Gây hại làm lá non bị biến dạng, mép lá hơi xoăn, phiến lá không 


phăng phiu, chuyền từ xanh bóng sang xanh đậm màu xin. Trên thân 


cây có những đường lăn nối lên theo vòng, vỏ bị nứt nẻ, có những lỗ 
đục đường kính 2- 3 mm, cây dễ bị gãy gục tại chỗ bị sâu đục. Những 
cây đã bị sâu xâm nhập và vũ hóa bay đi có các vết lăn do nhựa bị tắc 
nghẽn không nuôi cây, toàn bộ lá phía trên ngọn bị vàng úa, căn cỗi, 
trong khi các cành lá phía dưới vẫn xanh tốt, cây mọc thêm nhiều chôi 
\ sế 
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+ Biện pháp phòng trừ: 

Trồng cây che bóng làm giảm cường độ ánh sáng. Chinh hình 
sửa cảnh, tạo cho cây có một hình thù cân đối, thân cây được che 
phủ từ trên xuống dưới. Bón phân cân đối, đầy đủ để cây phát triển 
tốt, tăng sức đẻ kháng. Thường xuyên thăm vườn, vệ sinh vườn sạch 
sẽ; phát hiện sớm các cây bị gây hại, cưa bỏ kịp thời và đem tiêu hủy 
đê diệt nguôn bệnh. 

Sừ dụng luân phiên một trong các loại thuốc có hoạt 
chất Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Tungcydan 55 EC, liều 
lượng I líit/ha), Diazinon (Diazol 10 gr, liêu lượng 15g/gốc; Diazan 
50EC, liều lượng 2.5 lí/ha), lượng nước phun 800 lítha, phun lên 
thân cây 2- 3 lần đề diệt sâu non ngay từ khi mới nở. 

5. Sâu đục quả (Prophantis Smaragdina) 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Trưởng thành là loài ngài rất 
nhỏ, máu nâu vàng sải cánh dài 14 mm, trứng hình vảy, sâu non màu 
đỏ tím đấy sức dài 14 mm, nhộng màu nâu. Ngài đẻ trứng từng quả ở 
gân quả xanh. Sâu non gặm thịt quả, phá hoại từ quả này sang qua 
khác. Quả bị hại có màu vàng úa, sau bị thối. Giữa những quả bị hại 
thường có phân sâu lẫn với tơ quyện vào nhau. Sâu non phát triên 
khoảng 2 tuân rồi xuống đất hóa nhộng ở những lá rụng trên mặt đất. 
Vòng đời của sâu đục quả: trứng 7 ngày, sâu non l3- 1Š ngày, trưởng 
thành 15-20 ngày, nhộng 6 ngày (mùa hè), 20- 30 ngày (mùa rét). 

+ Biện pháp phòng trừ: Dùng một trong các loại thuốc 
sau: Diazinnon  (Diaphos  50EC); Chlorpyrfos Methyl (Sieusao 
40EC),Alpha Cypermethimn  (Anphatox 25EW,  Antaphos 
I00EC); Beta Cyfluthrin (Bulldock 025); Chlorpyrfos Ethyl + 
Cypermethrm (Subside 505EC). 
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6. Rệp hại cà phê 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Các loại rệp phô biến gây hại 
trên cây cà phê gôm có rệp sáp (Pseudicoccus spp), rệp muội, rệp vảy 
xanh (Coccus viridis) và rệp vảy nâu (Saissetia hemisphaerica). Rệp 
sáp trưởng thành có hình bầu dục, trên mình có nhiêu sợi sáp dài trắng 
xốp. Rệp đực mình thon dài, có cánh không có sáp, mắt to đen, râu vả 
chân có nhiều lông ngăn. Trứng hình bầu dục dính với nhau thành ô 
tròn, bên ngoài có lông tơ bao phủ, rệp non mới nở màu hông, chưa có 
sáp bên mình, chân khá phát triển. Vòng đời của rệp sáp: trứng 3- 5 
ngày, rệp non 6- 7 n82Y, trưởng thành 20- 30 ngày. 


K»/” he “. 
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Cà phê thường bị hai loại rệp sáp gây hại: hại chùm qua, lá và hại 
rẻ. Loại rệp hại lá, quả bắt đầu đẻ trứng vào mùa mưa ở các kẽ lá, nụ 
hoặc chùm quả non. Rệp non sau khi nở, nhanh chóng tìm nơi sinh 
sông cô định. Mùa mưa sinh sản rất nhiều làm quả rụng. Rệp sáp hại 
rẻ thì sinh sống ở quanh rễ, dưới đất, tạo ra một lớp bọc không thâm 
nước ở quanh trục rễ, những cây bị hại lá vàng, héo và chết. 

Rệp muội có hai loại đen và xanh giống nhau vẻ hình dáng, khi 
trương thành có cánh hoặc không có cánh, bụng phinh to, cuôi thân có 


hai ông tiết dịch bám vào lá non của cà phê đề hút địch làm lá cong 
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queo, phát triên không bình thường. Rệp muội phát triên quanh năm 


nhưng nhiêu nhất là khi cà phê ra búp. 


Rệp vảy nâu cái khi trưởng thành không có cánh, được bọc băng 
lớp vỏ nâu, phông lên hình bán cầu dài 2- 3 mm. Con đực có cánh dài 
l.2 mm màu xanh vàng nhạt. Trứng được đẻ thành ô ở dưới vỏ của 
con cái, rệp con hình bầu dục, chưa có vỏ màu vàng nhạt. Rệp vảy nâu 
thường bám vào cảnh lá hút dịch cây làm cho cành lá kém phát triên, 


thường gây hại vào mùa khô. 


Rệp vảy xanh cái không có cánh, mình đẹt, vỏ mêm và màu xanh, 
rệp non có màu vàng xanh. Loại rệp này cũng bám dính vào lá và cảnh 


non đề hút dịch, làm lá biên vàng. 


+ Biện pháp phòng trư: 

Đối với rệp sáp sử dụng các loại thuốc sau đề phòng trị: Chlorpyrifos 
Ethyl (Lorsban 30EC, Mapy 48SEC, Maxfos 50EC), Diazinon (Diazan 
I0GR); Dimethoate (Bini 5§40EC, Dimenat 20EC); Acephate (Monster 
40EC); Abamectin (Reasgant I.SEC, Tungatin 3.6EC); Cypermethmn 
(SecSaigon 50EC); Alpha-cypermethmn (FM-Tox 25EC, Motox 2.5EC); 
Cypermethmn + Dimethoate (Nitox 30 EC); Cypermethrinn + Profenofos 
(Polytnmn P 440EC), Dimethoate + Etofenprox (Difentox 20EC); 
Chlorpynfos Ethyl + Permethmn (Tasodant 6G, Sago - Super 20 EC), 
Fenitrothon + Trichlorfon (Ofatox 400WP), Chlorpyrnfos Ethyl + 
Cypermethmn (Serpal super 5S5EC, Rây USA 560EC); Buprofezin + 
Chlorpyrfos Ethyl (Penalty gold 50EC). 

Đối với rệp muội, rệp vảy nâu và rệp vảy xanh sử dụng các thuôc 
sau: Acephate (Lancer 50SP); Benfrracarb (Oncol 20EC); Chlorpyrifos 
Ethyl (Pyrtox 480EC); Fenobucarb (Nibas 50EC); Alpha-Cypermethmn 
(Fastac SEC); Imidaclopnd (Confidor 100SL);, Alpha - cypermethnn + 
Profenofos (Profast 2 I0EC). 
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7. Ve sâu 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Ve sầu có nhiêu loài, nhưng 
loài gây hại chủ yếu trên cây cà phê là Macrotristria Dorsalis. Hầu hết 
các loài ve sâu có vòng đời kéo dài từ 2 — 5 năm, cá biệt một số loài có 
vòng đời từ 13 đến 17 năm. Con trưởng thành dài từ 2- 4 cm, có màu 
nâu sãm hoặc đen. Trong mùa sinh sản con đực phát ra tiếng kêu đê 
hấp dẫn con cái. Con cái đẻ trứng băng cách dùng ống đẻ trứng rạch 
những rãnh nhỏ sâu vào vỏ cây và đẻ vào trong. Mỗi con cái có thê đẻ 
vài trăm trứng, trứng nở thành âu trùng thì rơi xuống đất. Âu trùng 
chích hút hệ thống rễ của cây để sống. Nhộng ve sâu hút nhựa từ rễ 
cây và có đôi chân trước rất khỏe để có thề khoét ngạch di chuyên từ 
rễ này tới rễ khác. Ngoài ra, trong quá trình đào hang di chuyên trong 
đất chúng còn làm đứt các rễ tơ, rễ dẫn của cây, làm thương tôn bộ rễ. 
Sau năm lân lột xác, chúng đạt kích thước tối đa và đào một đường 
hầm chui lên khỏi mặt đất để vũ hóa. Sau khi lên mặt đất chúng bám 
vào cây, làm nứt da cũ dọc lưng và lột xác lần cuối để thành ve sâu 
trưởng thành. Áu trùng đến kỳ vũ hóa bò lên khỏi mặt đất vào ban 
đêm, chúng leo lên cành, lá cây đê chuẩn bị lột xác lân cuối thành con 
trưởng thành. Loài 13- 17 năm thường vũ hoá đông loạt, trùng hợp 
trong vài ngày (thường vào giữa tháng 5 đâu tháng 6). Loài 2- 7 năm 


thường vũ hoá từ tháng 4- 9 hàng năm. 


Ve sâu trương thành chi sông từ 2- 4 tuân, cả con đực lẫn con cái 
đều không ăn uống trong giai đoạn này, vai trò duy nhất của chúng là 
thực hiện chức năng sinh sản đê duy trì nòi giống, năng lượng dùng đê 
thực hiện chức năng này đã được chuân bị kỹ lưỡng từ nhiêu tháng khi 
còn ở dưới mặt đất. Ve sâu đực cất tiếng du dương đề quyền rũ bạn 
tình. ve sâu cái không kêu, sau khi bắt cặp và đẻ trứng chúng hoản tất 
vòng đời. 

Vườn cà phê bị ve sâu gây hại sẽ làm cây căn cọc lá úa vàng, các 
canh dinh dưỡng phát triên kém, chối ngọn và lá ra It, nêu bị hại nhẹ 
thi cây còn xanh, là cà phê mo lại lên phía trên, nếu bị nặng thì rụng 
lá, rụng trái xanh bát thường, quả non phát triên chậm ngay cả sau khi 
bón phân đầu mùa mưa. Các rễ tơ ở độ sâu 0 -l5 cm phát triên chậm, 
một sô rễ bị đen, thôi từ đâu rễ vào do một số loài nắm, tuyến trùng 
tân công vào vị trí rễ bị ấu trùng ve sầu gây hại. Trên thân, cành và lá 
cà phê phát hiện rất nhiêu xác ấu trùng đã vũ hóa. Nguyên nhân sự 
bùng phát của ve sâu là do mắt cân băng hệ sinh thái đồng ruộng, sự 
øiảm sút các loài thiên địch băt môi, Ong, kiến ăn môi, nhện, bọ rùa và 
do một sô nâm, tuyến trùng kí sinh vào rễ cây cà phê sau khi bị ve sâu 


gây hại bộ rễ. 
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+ Biện pháp phòng trừ: 

Tạo tán, tia cành thông thoáng đê hạn chế trưởng thành đẻ trứng: 
thu gom toàn bộ những cành khô, vỏ thân cây đã khô mục nơi trường 
thành đê trứng đem đốt đê làm giảm mật độ trứng ve trên đông ruộng: 
hàng năm sau khi thu hoạch xong cân cào bồn tạo môi trường sống bất 
lợi cho ấu trùng ve sâu tuôi nhỏ (tuổi 1- 2); dùng tăm xe máy, chọc 
xuống các lỗ để giết ấu trùng; dùng màng nilon phủ dưới đất xung 
quanh gốc cây không cho ấu trùng ve sâu sau khi nở chui xuống đt. 
Hoặc dùng nilon quây quanh gốc cà phê vào thời kỳ ve sâu vũ hóa 
mạnh tử tháng 5- 9 đê thu bắt trưởng thành, bón phân cân đối hợp lý. 
Thực hiện đúng quy trình canh tác cà phê bên vững. 

Vào thời điểm ve sầu vũ hóa rộ tháng 5- 9 sử dụng bóng đèn đề 
thu hút ve sâu vào bấy tiêu diệt, chú ý loại bóng đèn sử dụng trong bẫy 
phải là loại bóng cao áp từ 400- 500W. Khi sử dụng biện pháp này 
nên sử dụng vải mùng làm tấm lưới chắn đê ve sâu dễ mắc bẫy, mặt 
khác đặt bẫy tại các khu vực xa khu dân cư, ít ánh sáng đèn thì khả 
năng thu hút cao hơn. Sử dụng chế phâm Metament 90DP với liêu 
lượng 600 gr thuốc + 3 - Š lít nước/gốc tùy theo tuôi cây cà phê, hoặc 
chế phâm Bemetent với thành phân là 3 chủng nâm (Beauveria 
Bassiana, Metarhizium Anisopliae và Entomophthora sp) liêu lượng 
sử dụng 5ø/lít nước, tưới 2 lítU/gốc. 

Kiến vàng, răn, chim, các loài ong bắp cày là những loài thiên 
địch của ve sầu. Hạn chế tối đa việc dùng thuốc hóa học tiêu hủy trắng 
thảm thực vật (cỏ dại) nhằm duy trì hệ sinh vật đất và giữ phong phú 
hệ rễ thực vật, tạo nhiều nguôn thức ăn cho ấu trùng. Đối với âu trùng 
ve sầu cần thường xuyên kiểm tra bộ rễ cà phê, khi phát hiện có ấu 
trùng tuổi nhỏ xuất hiện thì tiến hành xử lý. Khi sử dụng thuốc phòng 


trừ ve sâu nên tiên hành ở giai đoạn âu trùng ve sâu mới nở, cân phải 
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` 


cào kỹ lớp lá khô, cỏ, lớp đất mặt ở trên đề lộ miệng lỗ ấu trùng, sau đó 
xư lý băng cách rải đều các loại thuốc dạng hạt, tiến hành lấp đất và 
tưới nước. Luân phiên sử dụng các loại thuốc sau: Diazinon (Cazinon 
I0H); Fipronil (Regent 0.3GR, Suphu 10GR);, Chlorpyrfos Methyl 
(Sago Super 3G); Chlorpyrifos Ethyl + Permethrin (Tasodant 6G). 


II. BỆNH HAI 
1. Bệnh rỉ sắt 
+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: 

Bệnh gây hại trên lá, lúc đầu vét bệnh là những đốm tròn nhỏ 
màu vàng, sau vết bệnh lớn dần và có lớp phần màu vàng da cam rất 
sáng ở dưới mặt lá. Bệnh nặng làm lá vàng và rụng, cây sinh trường 
còi cọc. Bệnh do nắm Hemileia Vastatri gây hại, bào tử phát tán và lây 
lan mạnh nhờ gió, côn trùng và công nhân chăm sóc. Bào tử có thể 
chịu đựng được nhiêu tháng trong điêu kiện bắt lợi cho nảy mâm. Bào 
tử nảy mâm nhanh ở nhiệt độ 24°C sau 2- 4 giờ và phát triển nhanh ở 
độ âm 80-90%. Thời gian ú bệnh là 6- 12 giờ. Các giống cà phê ở Việt 
Nam đều nhiễm bệnh ri sắt. Arabica nhiễm nặng nhất, tiếp đến là 


Exelsa và Robusta. 
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+ Biện pháp phòng trừ: 

Bón phân đây đủ và cân đối, tạo hình thông thoáng, tia cành 
hợp lý giúp cây sinh trưởng tốt. Dùng giống kháng bệnh như: S.73, 
Catimor F6. Hạn chế sử dụng các giống mẫn cảm với bệnh øi sắt như 
Caturra, Typica, Mundo Novo... Có thê dùng các loại thuốc sau đê 
phun kỹ lên hai mặt lá: Hexaconazole (Anvil5SC, Annongvin 50SC); 
PropIiconazole (Tilt 250 EC, Bumper250 EC); Diniconazole (Nicozol 
25 SC); Chlorothalomi (Forwanil 50 SC); Mancozeb (Penncozeb §0 
WP, Dithane F-448 43SC), Carbendazim (Daphavil 50SC, Arin 
255C), Triadmefon (Bayleon 250EC, Encoleon 25WP); 
Difenoconazole + Propiconazole Tilt Super 300EC, Tinitaly surper 
300.5EC), Isoprothiolane + Propiconazole (Tung super 300EC); 
Carbendazim + Tricyclazole + Validamycin (Carzole 20 WP). 

2. Bệnh khô cành quả (Anthracnose) 
+ Đặc điêm và triệu chứng gáy hại: 

Do nắm Colletotrichum Gloesporioides gây nên trong điều kiện 
cây bị suy yêu do thiếu dinh dưỡng, bệnh gây hại ở tất cả các giai 
đoạn sinh trưởng của cây, nhưng bệnh phát triên mạnh lúc cà phê ra 
hoa, kết quả. Mưa nhiêu vào buôi chiêu tôi làm phát tán bào tử và làm 
bảo tử xâm nhiễm vào quả. 

Bệnh gây hại trên lá, quả, cành và thân cà phê; trên lá bệnh xâm 
nhập vào đâu lá hay phiến lá, triệu chứng ban đâu là những vết loang 
lồ màu nâu có nhiêu vòng đông tâm, sau đó lan rộng ra chuyên sang 
màu nâu sẫm hay nâu đen. Các vết bệnh xuât hiện nhiêu liên kết với 
nhau thành từng mảng lớn làm cho lá bị khô rụng: trên cành và thân. 
Bệnh tấn công lên cành ở các giai đọan cành đang hóa gỗ và xâm nhập 


vào đâu cành mang quả qua vêt nứt của lá. 
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Trên cành có những vết nâu lõm xuống làm vỏ biến màu nâu đen 
và khô dân. Bệnh nặng, nắm xâm nhập cả cành lớn và lan cả thân làm 
rụng lá và cành trơ trụi khô đen. Mô thân bị nhiễm cũng hóa đen; trên 
quả nắm tắn công vào giai đoạn quả thành thục 6 - 7 tháng. Vết bệnh 
là những đôm nâu lõm vào phân vỏ quả có kích thước và hình thù 
khác nhau. 

Bệnh xuất hiện bắt đầu từ nơi đính vào cuống hay tại điểm tiếp 
xúc giữa hai quả, những nơi mà nước có thể đọng lại. Bệnh nặng làm 


lá, cành, quả khô đen và rụng làm cành trơ trụi. 


+ Biện pháp phoHg trư: 


Bón phân đây đủ cung cấp dinh dưỡng cho cây, dùng cây che 
bóng. Cắt và gom những đoạn cành bị bệnh đốt tiêu hủy. 

Dùng luân phiên một trong các loại thuộc sau: Propineb 
(Antracol 70WP, Newtracon 70 WP); Copper Hydrocide (Kocide 
53.SDF); Mancozeb (Manozeb §0WP); Carbendazim (Carban 50SC, 
Binhnavil 50SC); Hexaconazole (Tungvil 5SC); Validamycin (Tung 


vali 3SL); Hexaconazole + Tricyclazole (Forvilnew 250SC). 
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3. Bệnh đồm mắt cua 

+ Đặc điểm và triệu chứng Bệnh do  nâm Cercospora 
Coffeicola gây ra trong điều kiện cây bị suy yếu do thiếu dinh 
dưỡng. Gây hại trên lá, quả, cành. Cây bị bệnh nặng thường căn cỗi, 
chậm phát triển, lá vàng và rụng, quả chín ép. Vết bệnh trên lá và quả 
thường có hình tròn, trong có nhiêu vòng đồng tâm, chính giữa màu 
xám có các chấm đen nhỏ, xung quanh nâu đỏ, ngoài cùng vàng. Vết 
bệnh chạy dọc theo chiêu dài cành, quả bị hại nặng có thể bị thối đen 
từng phân hoặc toàn bộ. Bệnh xuất hiện phô biến trong vườn ươm và 
thời gian kiến thiết cơ bản. Bệnh phát triên quanh năm đặc biệt ở các 
vườn chăm sóc kém, thiếu phân bón hoặc trông trên đất xấu. 

+ Biện pháp phòng trừ: Có thê trồng cây che bóng, bón phân đầy 
đủ và hợp lý để cây có đủ sức kháng bệnh. Sử dụng 
thuốc Hexaconazole (Dibazole 10 SC). 

4. Bệnh nắm hồng (Corticium Salmonicolor) 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh gây hại trên quả và 
cành, đầu tiên xuất hiện những chấm rất nhỏ màu trắng giống như bụi 
phần. Những chấm này nhiêu lên tạo thành một lớp phấn mỏng sau 
này có màu hồng đó là bào tử của nắm. Nếu xuất hiện ở cành thì 
thường năm ở mặt dưới cành, nếu ở quả thường từ cuống quả. Vết 
bệnh phát triên chạy dọc theo cành và lan dẫn cả quả làm cành bị chết 
khô, quả thì héo và rụng non. Đây là bệnh gây hại nặng trên cà phê 
chè, cà phê vối cũng bị rải rác. Cây cà phê kiến thiết cơ bản có thê 
chết nêu bị bệnh nặng. Trên cà phê vối kinh doanh bệnh thường gây 
hại có tính cách cục bộ từng cây, làm chết từng cành, nếu nặng có thê 
chết cả 1/2 tán cây. Cho đến nay chưa thây có hiện tượng chết cả cây 
cà phê vôi kinh doanh do nắm hông. 
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Trong vườn cây bệnh thường xuất hiện ở tâng giữa và tâng trên, ít 


thấy ở tầng dưới. Khi bệnh phát triển tốc độ làm chết cành rất nhanh, 
nhưng sự lây lan từ cây này sang cây khác thì chậm, thời gian phát 
triển của bệnh cũng không kéo dài. Bệnh thường phát sinh từ tháng 6- 
7, phát triên mạnh tháng 7- 8, cao điểm vào tháng 9. Sự phát triển của 
bệnh chịu ảnh hưởng nhiều bởi độ âm không khí, năm nào mưa nhiêu, 
độ âm không khí cao thì bệnh nặng hơn. Các vườn cả phê rậm rạp, tạo 
hình không thông thoáng, âm thập thường bị bệnh nặng hơn. 
+ Biện pháp phòng trư: 

Tạo hình thông thoáng cho vườn cà phê, thường xuyên kiểm tra 
vườn cây nhất là những năm có mưa nhiêu đề phát hiện bệnh sớm. Sau 
đó cắt đốt các cành bệnh. Trên cà phê vối nêu cắt bỏ cành bệnh kịp thời 
có thê phòng trừ bệnh nắm hồng mà không cần phải dùng thuốc hóa học. 
Dùng các thuốc sau: Validamycmnm (Validacin3L, Valivithaco 3L, Vali 
5DD), Copperhydroxde (Champion 77 WP); Hexaconazole 
(Annongvin200SC, Tungvil5SC, Anvl 5SC, Saizole 55C); 
Carbendazim(Ann 25SC);Carbendaaim + Hexaconazole (Vilusa 
5.5SC); CarbendazIm + Tricyclazole + Validamyc1mn (Carzole 20 WP). 
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5. Bệnh lở cỗ rễ 
+ Đặc điêm và triệu chứng: 

Bệnh do nâmRhizoctona sp, Fusarium Oxysporum vả 
Pythium gây ra trong điêu kiện mùa mưa, chủ yêu trên cà phê hai năm 
tuối, bệnh gây hại cả cây non trong vườn ươm. Cây sinh trưởng chậm, 
lá vàng rât dễ nhằm với vàng lá do thiếu dinh dưỡng. Một phản cô rễ 
(phần thân tiếp giáp với rễ cọc, cách mặt đất khoảng 20- 30 cm) bị 
khuyết dân vào trong, sau đó vết khuyết sâu hơn, cây vàng dân và 


chết. 


(1011/1014 1Ä FI2U/0 7/7 tử? 

+ Biện pháp phòng trừ: Đât trồng cà phê phải có tầng canh tác 
dày, thoát nước tốt. Cây con phải đủ tiêu chuẩn trông, sạch sâu bệnh. 
Trồng cây chăn gió. Tránh tạo vết thương phân gốc cây qua việc làm 
cỏ và đánh chôi sát gốc. Đôi với những cây bị hại nặng cân nhồ bỏ và 
đốt tiêu hủy. Sau đó xử lý hỗ như đối với bệnh thối rễ cọc trước khi 
trông lại. Đối với cây bị hại nhẹ, luân phiên sử dụng các loại thuốc 
sau: Dẫn xuất Salicylic Acid (Sông Lam 333 50EC); Trichoderma 
Viride (Blobus I.00WP); Validamicin (Valijiapane 35L). 

h vế 
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6. Bệnh thối rễ cọc 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Chủ yêu là do tuyên trùng gây 
hại rễ tạo điều kiện thuận lợi cho một số nắm bệnh xâm nhập vào gây 
hại. Đầu mùa khô khi dứt mưa cây có biểu hiện vàng lá do rễ cọc bị 
thối và đứt ngang, rễ tơ gân mặt đất phát triên mạnh, cây bị nặng rễ tơ 
cũng bị thối. Do không có rễ cọc, cây bị bệnh để bị đồ khi có gió to và 
dễ nhồ lên băng tay. 

+ Biệp pháp phòng trừ: Nhỗ bỏ các cây bị thôi rễ, đào và phơi hồ 
trong mùa khô sau đó xử lý hồ trước khi trông lại (băng cách bón vôi 
Ikg/ hố), phòng trừ tuyến trùng Ethoprophos (Vimoca 20 ND) trước 
khi trông 15 ngày. Sử dụng hoạt chất Chaetomium Cupreum đề hạn 
chế bệnh thối rễ. 

7. Bệnh thối rễ tơ 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh do nâm Rhizoctonia 
Bataticola + Fusarium Oxysporum gây hại. Cây bị bệnh phát triển 
chậm, lá vàng dân, rễ tơ bị thối đen từ chóp rễ vào. Cây bị nặng rễ lớn 
cũng bị thôi đen từ lớp vỏ ngoài vào làm cho cây bị kiệt sức vì không 
hấp thu được dinh dưỡng và chết. Bệnh gây hại trên cà phê kinh doanh 
và cả trên cà phê kiến thiết cơ bản. Cây thường có biểu hiện vàng từ 
tháng 9 trở đi và đến mùa khô thì giảm, nêu nhẹ thì sau khi tươi nước 
xong cây lại xanh nhưng đến năm sau cây lại bị lại. 

+ Biện pháp phòng trừ: Bón phân đầy đủ và cân đôi, tăng cường 
bón phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học cải tạo đất. Hạn chế xới xáo, 
làm bồn trong những vườn cây đã bị bệnh để tránh gây vết thương cho 
rẽ. Không tưới nước tràn từ vườn bị bệnh sang vườn không bị bệnh. 
Cần điều chinh hệ thống thoát nước cho hợp lý. Đối với cây bị hại nhẹ 
có thê dùng thuốc trừ tuyến trùng tưới quanh gốc cách nhau 10- 15 
ngày/1 lần. Đối với cây bị hại nặng cần đào và đốt tiêu hủy những cây 
bị bệnh, sau đó xử lý hồ như đối với bệnh thôi rễ cọc. 
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8. Bệnh nhũn cô rễ 

+_ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh do các loài nắm Fomes 
noxius + Fusarium sp + Rhizoctonia gây nên. Bệnh thường xuất hiện 
trong mùa mưa trên cà phê kinh doanh. Cây bị hại nhẹ: cây còi cọc, sinh 
trưởng, phát triển kém, vỏ cổ rễ bong ra, cô rễ mềm xốp hơn các cây 
bình thường; cây bị hại nặng: cô rễ nhũn, phân rễ bên trong khô, toàn bộ 
hệ thống bên trong đen và khô cây trơ cành trụi lá làm cây chết. 

+ Biện pháp phòng trừ: Bón phân đầy đủ, cân đối và hợp lý. Cần 
bón phân hữu cơ hoai mục và các chế phẩm cải tạo đất. Thường xuyên 
theo dõi cây trông đề phát hiện sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ 
kịp thời. Đào đốt những cây bị bệnh, xử lý hỗ bằng các loại thuốc như 
đôi với bệnh thối rễ cọc, rễ tơ. 

9. Tuyến trùng hại rễ 

+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Nguyên nhân chủ yếu của 
bệnh là do tuyến trùng Pratylenchus coffeae kết hợp với nhiều loại 
nắm, chủ yếu là Fusarium solam!, Fusarium oxysporum, trong một số 
trường hợp còn có sự phối hợp với rệp sáp. Các ký sinh này có sẵn 
trong đất và rễ của các vườn cà phê già cỗi và chỉ làm suy yếu các 
vườn này nhưng lại dễ dàng gây chết cho cà phê kiến thiết cơ bản khi 
trông lại. 

Tuyến trùng gây hại trên tất cả các loại tuôi cà phê, cả trong giai 
đoạn vườn ươm. Cà phê Chè thường bị hại nặng hơn cà phê Vối. Trên 
đồng ruộng, triệu chứng đâu tiên thường là một mảng hay một vùng 
cây sinh trưởng kém trong khi các cây chung quanh sinh trưởng tốt. 
Triệu chứng thê hiện rõ nhất là cây sinh trưởng kém, thiếu dinh dưỡng 
(vàng lá), héo khi thời tiết nóng hay khô, giảm năng suất và chất 
lượng. Ở cây cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản, bệnh xuất hiện chủ 
yêu trên các vườn trông lại trên đất các vườn cà phê già cỗi và các 
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vườn kinh doanh đã bị tuyến trùng gây hại. Cây có triệu chứng vàng lá 
rất rõ vào đâu mùa khô, sau khi dứt mưa và chưa tưới nước do rễ CỌC 
bị thôi và đứt ngang. Bộ rễ tơ gần mặt đất phát triên mạnh, ở cây nặng 
rễ tơ cũng bị thôi. Trong mùa mưa nếu được chăm sóc tốt cây vẫn 
xanh nhờ hệ thông rễ tơ gần mặt đất nhưng do không có rễ cọc nên 
các cây bệnh dễ bị nghiêng khi có gió to, cây bị bệnh rất dễ nhô lên 


băng tay. 


jâ/!: 
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Trên cà phê kinh doanh, cây bị bệnh chậm phát triển (mặc dâu đã 


được chăm sóc, bón phân đây đủ), lá vàng dần, rất dễ nhằm với triệu 
chứng vàng lá do cây chăm sóc kém và thiêu dinh dưỡng, cành khô, rễ 
tơ bị thối đen từ chóp rễ vào. Ở cây nặng, rễ lớn cũng bị thối từ lớp vỏ 
ngoài vào, rễ bị mục, dần dần cây không hấp thu được dinh dưỡng và 
chết. Cây thường có biêu hiện vàng lá từ tháng 8, 9 trở đi và đến mùa 
khô thì giảm. Nếu bị bệnh nhẹ, sau khi tưới nước cây sẽ xanh lại 
nhưng đến mùa mưa năm sau sẽ vàng lại. 

Đối với các vườn cà phê kinh doanh, bệnh thường xuất hiện ở 
những vườn cho năng suất cao trong một thời gian dài nhưng không 
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được bô sung phân hữu cơ cũng như bón phân hóa học không cân đối 
khiến cây kiệt sức và giảm sức đê kháng. Tuyến trùng gây hại cây chủ 
yếu sông trong đất. Trứng của tuyên trùng có thể tổn tại rất lâu trong 
đất và trên các tàn dư thực vật khi không có cây ký chủ hay khi gặp 
điêu kiện không thuận lợi. Ty lệ cây chết ở các vườn không được rà và 
thu gom rễ cần thận sau khi thanh lý có thê lên đến 70 - 80%. 

Am độ đất cao tạo điêu kiện thuận lợi cho tuyến trùng phát triền. 
tuy nhiên đất quá ấm hay quá khô cũng làm chết tuyến trùng. Đa số 
tuyến trùng chết ở nhiệt độ 50-55°C. Tuyến trùng có thể di chuyên 
theo nước nên biện pháp tưới tràn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh 
lây lan nhanh. Việc xới xảo, vét bôn trong các vườn đã bị bệnh cùng 
tạo điêu kiện cho bệnh lây lan và phát triển vì tạo vết thương cho rể. 

+ Biện pháp phòng trư: 

Không sử dụng đất có nguồn tuyến trùng để ươm cây. Phai 
thay đôi vị trí của vườn ươm nếu phát hiện có tuyến trùng. Đối với 
cà phê kiến thiết cơ bản, trong quá trình khai hoang phải rà rễ 
nhiêu lần, nhặt sạch các rễ cũ còn sót lại. Sau đó phái tiễn hành các 
biện pháp cải tạo đất, luân canh băng các cây lương thực ngăn ngày 
hoặc cây phân xanh đậu đỗ ít nhất trong 2 - 3 năm. 

Xư lý hồ trước khi trồng băng cách đốt hố, bón vôi (I kg/ hồ) 
kết hợp với bón lót phân chuông, rải thuốc tuyến trùng như Mocap 
10G (50g/ gốc), Vimoca 20ND (0.3%, 2lít dung dịch/ gốc), Oncol 
20EC (0.3%, 2 lít dung dịch/ gốc). 

Đối với cà phê kinh doanh, bảo đảm qui trình kỹ thuật như cây 
trông xen, cây che bóng, đai rừng chăn gió đề tạo cho vườn cây có 
năng suất ôn định, Bón phân đây đủ, cân đối, đồng thời tăng cường 
việc bón phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học cải tạo đất nhất là đối 


VỚI các vườn cây đã cho năng suât cao trong nhiêu năm, hạn chê xới 
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xáo, làm bổn trong những vườn cây đã bị bệnh để tránh sự lây lan 
bệnh qua việc làm tốn thươg bộ rễ; không tưới lây từ vườn bệnh sang 
vườn không bệnh. Hóa học không thể được xem là biện pháp chính 
trong việc phòng trừ tuyến trùng vì vừa đắt tiên mà hiệu quá lại không 
cao. Hơn nữa đa số các thuốc trị tuyến trùng đêu là những thuốc rất 
độc cho con người. Do đó việc sử dụng thuốc hóa học đê phòng trừ 
tuyến trùng rất hạn chế. Khi cây mới bị bệnh có thể dùng 
thuôcEthoprophos (Vimoca 20ND), Benfuracarb (Oncol 5G-20EC- 
25WP), Cvytokmmn (Geno 2005 25L, Simncocn  0.56SL; 
Paecilomyces (Palila 500 WP). Tưới kỹ và đều chung quanh gốc cây. 
10. Bệnh vàng lá gây rụng trải 
+ Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Do nhiêu nguyên do. 

Làng lá rụng trái do bón phân không đây đủ hoặc không kịp 
thời: Do bón phân không kịp thời, lượng phân bón ít so với nhu câu 
của cây, dẫn đến tình trạng cây thiêu dinh dưỡng, cây căn cỗi, lá vàng 
hàng loạt. Trường hợp này trái cà phê chỉ rụng ở những cây kém phát 
triên, trái nhỏ, rụng ở các chùm trái gân sốc trước, đâu cành sau, kèm 
theo rụng lá nhiêu. 

Làng lá rụng trái do bón phân không cân đổi: Do bón phân hoá 
học NPK thiểu cân đối như bón nhiêu đạm, ít kali dẫn đến tình trạng 
cây phát triên mạnh cảnh vượt, lá non vẫn xanh, lá mỏng lá già vàng 
từ chóp lá trở xuống, rìa lá trở vào, lá già vàng trước từ cành dưới lên 
cành trên, vàng từ trong cành ra ngoài. Cây có thể rụng trái hàng loạt 
khi gặp mưa lớn, trải nho, rụng nhiều, trái gần gốc rụng trước. 

Do thiểu trung, ví lượng: Vườn cà phê được bón đầy đủ các 
nguyên tô NPK nhưng lại có hiện tượng lá bị vàng ở các vùng khác 
nhau trên phiến lá, lá có thê nhỏ hơn bình thường, chôi non chậm phát 


triên hoặc phát triển bất thường, trái nhỏ hoặc ít trái có thê là do 


vư 
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nguyên nhân bị thiểu trung, vi lượng (như thiểu Kẽm, thiếu Sät, thiếu 
Bo, thiểu Canxi, thiếu Ma-giê, thiểu Man-gan, thiêu Lưu huỳnh....). 

Do cây già cối: Cây có dâu hiệu sinh trưởng phát triển chậm lại: ít 
cành dinh dưỡng và chổi vượt, trái nhỏ dân, rễ tơ kém phát triển, cây 
căn cỗi mặc dù được bón phân đây đủ, lá vàng hàng loạt. Bệnh khô 
cành, khô quá, bệnh nắm hồng, bệnh vàng lá do tuyến trùng, do nắm, 
âu trùng ve sâu, mọt đục cành, mọt đục qua, rệp sáp cũng là các 
nguyền nhân gây ra hiện tượng vàng lá rụng trải cà phê hàng loạt. 

+ Biện pháp phòng trừ: 

Cắt tỉa các chôi vượt, cảnh trong tán, cành tăm, cành thừa đê 
tập trung dinh dưỡng nuôi trái, tỉa những cành khô, già cỗi, cành bị 
sâu bệnh tạo cho vườn cây thông thoáng, cây sinh trưởng, phát triển 
tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh, hạn chế sự lây lan của các loại 
bệnh gây rụng trái. Thường xuyên thu gom các cành, lá, hoa quả bị 
bệnh phơi khô đem đốt để ngăn ngừa sự phát tán nguôn bệnh. 

Vườn cà phê đang ở giai đoạn nuôi trái mà có hiện tượng rụng 
trái là do bón phân không đây đủ và thiếu cân đối (bón nhiều đạm và ít 
kali) thì phải bồ sung ngay lượng phân NPK bón gốc quy định ở giai 
đoạn nuôi trải (từ 700- 1000kg NPK (16-16-8)ha tùy theo mức độ 
phát triển của trái trên vườn), đông thời kết hợp sử dụng các loại phân 
bón lá. Đề hạn chê rụng trái do thiêu dinh dưỡng, đám bảo năng suất, 
chất lượng cà phê hàng năm. Nông dân nên thực hiện quy trình bón 


phân đối với cà phê kinh doanh (giai đoạn từ 4 năm tuổi trở lên). 


Trong trường hợp cà phê có triệu chứng thiêu các yếu tô vi lượng, 
có thê cung cấp vi lượng cho cà phê băng cách phun qua lá các hợp 
chất chứa các nguyên tô cần thiết như Zn, Bo... Đối với bệnh vàng lá 
rụng trái do sâu bệnh gây ra, sử dụng các loại thuốc đã được khuyến 
cáo cụ thê cho từng đối tượng đã được hướng dẫn ở phân trên. 

11. Bệnh thối nứt thân 


+ Đặc điểm và triệu chưng gáy hại: 
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Bệnh do nắm Fusarium spp gây ra. Đây là loài nắm gây bệnh 
tắc mạch dẫn và gây chết rất nhanh, bệnh thường xảy ra ở những vườn 
cây không thông thoáng, âm thấp hay những năm mưa nhiều, ấm độ 
không khí cao. 

Bệnh xuất hiện trên vườn kiến thiết cơ bản lẫn kinh doanh, 
thường xuất hiện trên đoạn thân đã hóa gỗ. Bệnh làm nứt và thôi đen 
lớp vỏ ngoài của thân cây, nếu bị nặng thì lớp gỗ phía trong bị khô dẫn 
đến hiện tượng tắc mạch, cây thiếu nước nên héo và khô từ đâu ngọn 
xuống. Vết bệnh có thê xuất hiện ở bất cứ vị trí nào của thân cây nhưng 
thường ở đoạn giữa và gân gốc cây. Bệnh phát triên và lây lan nhanh. 


ý 
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+ Biện pháp phòng trừ: 

Cân phát hiện bệnh sớm khi thân cây vừa bị nứt hoặc có vết 
thôi đen nhỏ. Dụng dao cạo sạch phân vo thân bị bệnh, sau đó xư lý 
thuộc bao vệ thực vật theo như hướng dẫn trên bao bì. Nếu cây đà bị 
khô ngọn cân cưa ngang và đốt bỏ phân bệnh, quét thuốc lên trên mặt 


thân bị cưa và nuôi chôi mới. 
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„CHE BIEN 
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VÀ BẢO QUẢN 


THU HOẠCH 


I. THU HOẠCH CÀ PHÊ 
I. Thời điểm thu hoạch 

Cây cà phê Chè Arabica có thê cao tới 6 mét, tuy nhiên ở các nông 
trường, người ta thường phải cắt tia để giữ được độ cao từ 2 - 4 m, 
thuận lợi cho việc thu hoạch. Sau khi trông được 12 tháng, cây có thê 
đạt chiều cao để hãm ngọn. Cà phê Chè sau khi trông được khoảng 3 
đến 4 năm thì có thể băt đầu cho thu hoạch. Cây cho sản lượng trái cao 
nhất ở những năm thứ 6 đến thứ 8. Thông thường, cà phê 25 tuổi đã 
được co! là già, không thu hoạch được nữa. Trên thực tế, nó vẫn có thê 
tiếp tục sông thêm khoảng 70 năm. Đôi với cà phê Chè Arabica, chỉ có 
một mùa thu hoạch trong năm, tuy nhiên ở Colombia, có một mùa thu 
hoạch chính và một mùa phụ do họ có giống Arabica tốt. Thời gian từ 
khi ra hoa đến khi trái chín là khoảng từ 7 - 9 tháng và thời điểm thu 
hoạch trái thường vào tháng 9 hãng năm. Ở những đốt ra hoa và quả ở 
năm nay sẽ tiếp tục ra hoa ở những năm sau đó, do đó khi thu hái trái cà 
phê Chè Arabica thường được tiến hành băng tay đề không làm tốn hại 


các đốt ra hoa và chọn lọc được những hạt cà phê chất lượng. 
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Thu hoạch cà phê cân nhiêu lao động do vậy mà ở một sô nước có 
điện tích cà phê tương đôi lớn, đên mùa thu hoạch họ đã đưa máy móc 


vào sử dụng đề tiết kiệm bớt nhân công. 


2. Kỹ thuật thu hoạch 


khi thu hoạch chỉ nên hái trải cà phê vừa chín vì những trái cà phê 
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quá chín hoặc xanh là nguyên nhân làm cho cà phê mật mùi vị ngon, 


ngoài ra nó còn tạo điều kiện cho nâm mộc và độc tô phát triển. Cà 


dang 


phê thu hoạch ngày nào, chế biến ngay ngày đó, không nên ủ quá 24 
giờ, làm giảm chất lượng. Sản phâm thu hoạch có tỷ lệ quả chín (có 
màu đặc trưng của quả khi chín chiếm trên 2/3 diện tích quả) đạt từ 
95% trở lên và tỷ lệ tạp chất không quá 0.5%. Vào đợt tận thu cuối vụ. 
tỷ lệ quả chín đạt trên 80%, tỷ lệ tạp chất không quá 1% và không 
được chiếm quá 10% tổng sản lượng của toàn vụ. Ở nước ta cà phê 
được thu hoạch băng tay và được thực hiện làm nhiêu đợt trong một 
vụ đề thu hái kịp thời những quả chín trên cây. Khi thu hoạch lưu ý 
không thu hái quả xanh non, không được tuốt cả cành và tránh không 
làm gãy cành. Phải ngừng thu hái trước và sau khi nở hoa ba ngày. 
số ơ 
,® 


II. CHÉ BIÊN VÀ BẢO QUẢN 
1. Chế biến: 

Có hai phương pháp chế biến chính là chế biến khô và chế biến 
ướt. Chế biến khô là đem phơi nguyên cả quả sau thu hoạch. Nhược 
điêm của phương pháp này là quả lâu khô, dễ bị mốc, chất lượng 
hương vị của cà phê bị giảm. Đối với cà phê Chè cân hạn chế sử dụng 
phương pháp này. 

Chế biến ướt là phương pháp chế biến chính đối với cà phê Chè, 
phương pháp này tạo ra sản phẩm cà phê có chất lượng cao hơn hãn so 


với chế biến khô. Cách thực hiện như sau: Quả chín thu hái ngày nào 
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đem xát tươi ngay ngày đó băng máy thủ công, sau đó dùng nước đãi 
hết lớp vỏ quả, gạn hết nước rôi để ủ lên men. Lưu ý không nên dùng 
đồ chứa băng kim loại để ủ cà phê. Muốn biết quá trình lên men đã 
xong chưa, dùng móng tay cào thử nếu thấy nhám và khe hạt hoàn toàn 


sạch nhớt là quá trình lên men đã xong, vớt ra, rửa sạch và đem phơi. 


2. Phơi: Là công đoạn có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của cà phê. 
Phơi quả cà phê mới thu hái (chế biên khô) hoặc quả cà phê thóc ủ lên 
men (chế biến ướt) trên sân xi măng, sân gạch hoặc trên một tâm liếp, 
không phơi cà phê trực tiếp trên nên đất. Lớp cà phê phơi cần rải 
mỏng cho chóng khô, đảo thường xuyên ít nhất một giờ một lần. Khi 
căn hạt, nếu không vỡ xem như cà phê đã khô hoàn toản và có thê đưa 


vào cât g1ữ. 


3. Báo quản: Cà phê phơi (hoặc sây) khô đựng trong bao tải sạch, 


thùng gỗ, bô hoặc trong kho thoáng khí, không đề bị ấm. Tùy theo yêu 
câu của người mua, có thể tiêu thụ sản phâm cà phê ở dạng quả khô, 
cà phê thóc hoặc xay xát thành cà phê nhân đề bán. 

ọ:¿ Ø 
, ® 


Công đoạn thu hái, chế biến và bảo quản đóng vai trò rất quan 
trọng, nó quyết định chất lượng tốt hay xấu của cà phê. Hiện nay ở Việt 
Nam, do người trông chưa năm vững kỹ thuật thu hái cũng như các 
công đoạn sơ chế sau thu hoạch nên chất lượng cà phê ở nước ta trong 
nhiêu năm qua luôn ở mức thấp so với giá cà phê ở các nước khác trên 
thế giới. Tỷ lệ cho phép quả non và quả xanh của cà phê thu hoạch chỉ 
chiếm dưới 5%, tuy nhiên do giá cà phê thấp nên đôi khi người trồng 
buộc phải thu hoạch thiểu chọn lọc, do đó mà tỷ lệ quả non và quả tươi 
thường vượt quá tiêu chuẩn, gây khó khăn cho các nhà máy chế biến và 
tác động không nhỏ đến thương hiệu của cà phê xuất khâu. 


W NV ha . _—_ 


Đâu vào của nguyên liệu không đạt chuẩn quy định ảnh hưởng rất 
lớn đến hiệu suất của việc chế biến cũng như giá trị xuất khâu cà phê 
nhan ra nước ngoài. Ở nước ta việc lưu giữ cà phê tươi sau thu hoạch 
hoặc trước khi phơi cũng khá phô biến. Người dân thường lưu giữ quả 
tươi trong bao bì hoặc u thành đồng từ 6 đến 7 ngày; có những hộ đôi 
khi lưu giữ trên I0 ngày. Việc ủ quả lâu sẽ gây ảnh hường đến chất 
lượng san phâm, đặc biệt là các qua cà phê xanh hoặc non được thu 


hoạch lẫn lộn, sau khi u sẽ làm tăng ty lệ hạt đen và hạt nâu. 
c..ể 
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Chi đưa cà phê vào bảo quản trong kho khi độ âm trong hạt không 
quá 12.5% để cà phê không bị lên men mốc, không bị mất mùi, không 
đề trực tiếp trên nên đất. Dùng bao tái sạch để bảo quản cà phê, trong 
nhà kho có thông gió tốt và đề phòng nước dột, không đề cà phê sát 
tường. Không dùng bao nhựa đề chứa cà phê, chứa cà phê trong bao 
= không quá đây. 
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PHỤ LỤC 
BÀI ĐỌC THAM KHẢO 


HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ THỂ GIỚI 


l. Italia — Espresso 


Tại Italia, bạn chắc chăn sẽ nhận được một tách Espresso nếu gỌI 
một côc cà phê mang về vì Espresso là phiên bản của to-go coffee. 
Nếu muốn uống Espresso, bạn chỉ cần nói “cafe” với người phục vụ. 
Esspresso thường được đựng trong ly sứ nhỏ đề bạn nhằm nháp ngay 
tại quầy pha chế. Một điều mà bạn cân lưu ý là đừng bao giờ gọi 1 ly 
Cappuccino sau I1h vì đây là loại thức uống người Italia chỉ dùng cho 
buôi sáng. 

2. Thổ Nhĩ Kỳ - Turk Kahvesi 
Một câu tục ngữ nỗi tiếng ờ Thô Nhĩ Kỳ nói răng cà phê nên “đen 
như địa ngục, mạnh mẽ như cái chết và ngọt ngào như tình yêu” — đó 
cũng được xem là chuân mực của một ly cà phê trên đất nước này. Ở 
Thổ Nhĩ Kỳ, người ta lấy bột cà phê hòa vào nước rôi đun trực tiếp 
trên bếp và ăn kèm với loại kẹo dai địa phương. Người Thô Nhĩ Kỳ 
yêu thích vị thơm ngon tự nhiên và tươi mới của tách cà phê đơn sơ. 
se 
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Sau khi pha, cả phê lại được hâm nóng hai hoặc ba lân, đến khi đặc 
quánh và có màu đậm mới rót vào tách. Điêu thú vị hơn là sau khi 
uống xong, người ta thường úp tách cà phê xuống đĩa và xem bói vận 
mệnh của mình dựa trên phân cặn cà phê ở đĩa, họ gọi đây là phép bói 
cặn cà phê (fassomancy). 


3. Đan Mạch — Kaffe 

Mùa đông Bắc Âu rất lạnh và âm ướt vi thế nên chỉ số tiêu thụ cà 
phê ở Đan Mạch luôn đứng hàng số một trên thể giới. Cà phê là một 
phân quan trọng trong văn hóa của người Đan Mạch với sự hiện hữu 
của những quán lớn nhỏ ở hầu hết mọi ngõ ngách tại đất nước này, 
đặc biệt là ở thành phố Copenhagen. Bắt đầu dùng cà phê từ thế ky 
thứ 18, hiện Đan Mạch là nước đứng thứ hai trong danh sách các nước 
uống nhiều cà phê nhất thế giới. Trung bình người Đan Mạch uống 
khoảng 4 ly cà phê một ngày. Họ đặc biệt thích uống cà phê nguyên 
chất với sữa tươi hoặc kem tươi, không pha tạp các loại hạt khác hay 


chất khác vào cà phê. 


sêe 
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4. Pháp —- Café Aulait 
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Š. Cuba— Café Cubano 

Người Cuba thích uống cà phê có vị đậm đà. Tại Cuba, caf 
Cubano hay Cubano Expresso được xem là thức uống phô biến. Đây 
là một loại cà phê Espresso có nguôn gốc từ Cuba sau khi máy cà phê 
được nhập khâu đến đây từ Ý. Thường một tách Espresso được pha 
với đường Demerara. Không chỉ có vậy, uống cả phê Cubano hiện là 
một hoạt động văn hóa xã hội nối bật tại Cuba, Miami, Tampa Keys, 
cũng như những cộng đông người Cuba ở nước ngoài. Café Cubano 
được bán ở hâu hết các quán cà phê ở Miami và Tampa, điều đó khiến 


nó trở thành thức uống địa phương và truyện thống. 


— 


6. Á Rập Xê Út — Kahwa 

Tại Á Rập Xê Út và các nên văn hóa Á Rập khác, nghi thức uống 
cà phê có rất nhiều quy tắc, chăng hạn như bạn luôn phải mời người 
lớn tuổi nhất uống trước. Người Á Rập Xê Út có thói quen uống cả 
phê với thảo quả phơi khô để trung hòa vị đăng của cà phê. 
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7. Hà Lan - Kaffe 


Các quán cà phê sang trọng ở Amsterdam hay thậm chí ở những 


quán nho nhỏ năm rải rác trên khăp Hà Lan được xem là một phân của 


nên văn hóa cà phê ở xứ sở hoa Tulip. Còn được biệt đên với tên gọi . 


Bakkie Troost, món Kaffe của Hà Lan được thưởng thức vào bất kỳ 


lúc nào trong ngày, và thường là cà phê đen đi kèm với một chiếc 


' 


bánh quy. 


_ 
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§. Ailen — Ireland Coffee 


9, Mexico —- Cafe De Olla 

Mặc dù cà phê ở Mexico chủ yếu đến từ các trang trại nhỏ, nhưng 
với con số hơn 100.000 trang trại thì Mexico nghiễm nhiên được xếp 
hạng là một trong những nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Hâu 
hết các trang trại cà phê đều năm ở phía Nam của đất nước, chủ yếu ở 
các bang Veracruz, Oaxaca và Chiapas. Một tách cả phê De Olla của 
Mexico có thể mang đến cho bạn một hương vị rõ nét, đậm đà, tuyệt 
vời. Người Mexico thường cho quề và Piloncillo — một loại đường đặc 
biệt của Mexico vào tách cà phê, sau đó đun sôi trong chảo đề làm 


tăng thêm hương vị. 


sê« 
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10. Ethiopia —- Buna 
Huyễn thoại cà phê thường kê về việc khám phá ra cây cà phê đâu 
tiên ở Ethiopia - một người chăn dê đã phát hiện ra bây dê của mình 


bỗng trở nên hưng phần kỳ lạ, chạy nhảy không biết mệt mỏi sau khi ăn . 


một loại cây có hoa trăng, quả tròn mảu đỏ - đó chính là cây cà phê. - 


Theo năm tháng, hương vị tuyệt ngon và công dụng kích thích, làm 
phán chắn tinh thân của loại hạt kỳ diệu này vẫn không hê thay đồi. 
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Mỗi ngày, qua bàn tay pha chế khéo léo của con người, lại càng trở 
nên tuyệt vời hơn. Ở Ethiopia, cà phê được gọi là Buna và thường 


được dùng kèm với muối hoặc bơ thay vì dung kèm với đường. 


11. Việt Nam — Cà phê phỉn 

Theo bước chân của các nhà truyên giáo vào Việt Nam từ cuối thế 
kỷ 17 - đâu thế ký 18, cà phê ngay lập tức chiếm được tình cam cua 
người dân bản xứ và phát triển thành nét văn hóa đặc trưng như ngày 
nay. Từ Bắc tới Nam, phin cà phê xuất hiện trên chiếc bàn xinh xắn 
của người Việt như thức uống mở đầu ngày mới, có khi lại là đồ uống 
ban đêm cho những ai thức khuya, nhạt miệng. Gân đây, Việt Nam đã 
nhanh chóng trở thành một trong nhưng nơi sản xuất cà phê lớn cua 
thê giới. Đặc biệt, hình ảnh phin cà phê trên các quán nước via hè đã 
làm nên dâu ân cho một nên văn hóa âm thực đường phố vừa giản dị, 


gần gủi mà vân vô cùng tinh tê của Việt Nam. 


Theo Huyền Châu (Món ngon Việt Nam) 


NĂM MÓN CÀ PHÊ NGON NHẤT THÊ GIỚI 

Cà phê đá đã là một thức uống phô biến ở châu Phi và châu Á 
trong nhiều thể kỷ, nhưng nó chỉ thực sự được biết tới ở phương Tây 
trong vài năm trở lại đây, ban đầu được phố biến bởi một vài đại gia 
cà phê Mỹ và sự bùng nỗ xu hướng thưởng thức cà phê ở London. Và 
bạn có tin được không - Cà phê đá Việt Nam cũng năm trong danh 
sách 5 món cà phê ngon nhất thế giới được đầu bếp lừng danh Jamie 
Oliver giới thiệu đây! 
I. Cà phê Mazagran 

Mazagran được biết đến trên toàn thế giới như món cà phê đá đầu 
tiên, nó được mang từ Bắc Phi tới Pháp vào thể kỷ 19 và nhanh chóng 
trớ nên phô biến trong các quán cà phê của Paris. Đề pha loại cà phê 
đá này, bạn cần 60 ml cà phê Espresso nóng đặc, một cóc đá lạnh, 
nước cốt nửa quả chanh. Cực kỳ đơn giản, bạn đô cà phê vào ly đá 
lạnh sau đó hòa tan với nước cốt chanh, thêm chút vỏ chanh trang trí 


là xong! 
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Flappé trở thành món “quốc hồn quốc túy” của văn hóa cà phê Hy 
Lạp. Thức uống này theo công thức gốc ban đầu rất giống cà phê hòa 
tan, bạn có thê thực hiện với Espresso lạnh. Hơi phức tạp hơn món 
đầu tiên một chút, với món cà phê đá kiêu Hy Lạp này bạn sẽ cần 30 
mÌ cả phê Espresso, I0 mÌ nước lạnh, 20 ml sữa tươi và đá viên. Cho 
tất cả các nguyên liệu vào bình lắc, lắc cho tới khi nối bọt thì đô ra ly 


là xong! 


.-?e TH ` ”Ä {Q ŸŸ 


Cold Brew có mặt ở khắp mọi nơi trong những ngày hè nóng nực, 
nó có thê trở thành thức uống giải khát tuyệt vời cho mọi người. Có vị 
ngọt mát và cách thực hiện khá đơn giản nên nó luôn được nhiêu người 
ưa chuộng. Đề pha cà phê Cold Brew bạn cân chuẩn bị nước lạnh, cà 
phê rang xay, sữa, đường (tùy khâu vị) và đá viên. Cà phê và nước được 
chia theo tỉ lệ 8:1, cho nước và cà phê vào bình lọc và đề trong vòng I8 
đến 24 giờ, khi dùng thêm sữa và đường tùy theo khâu vị. 

số « 
;,.® 


4. Cà phê đá Việt Nam 

Một biến thê ngon ngọt trên một ly cả phê đá thông thường, loại 
thức uống này gồm cà phê rang đen đặc đồ lên một lượng nhỏ sữa đặc 
có đường. Quen thuộc với hâu hết chúng ta, hăn bạn đã biết đê pha cà 


phê đá kiêu Việt Nam bạn cân có cà phê rang đậm, nước nóng, sữa đặc 
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có đường và đá viên. 
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Cà phê phải được pha trực tiếp từ phin pha cà phê nhỏ giọt vào ly đã 
có sẵn sữa đặc hoặc đường. Hỗn hợp này khuấy đều lên và đồ vào ly đá 
là bạn có thê thưởng thức một ly cà phê sữa đá kiêu Việt Nam thơm 


ngon rôi! 


5. Cà phê Milkshake 
Loại thức uông này rât giàu hương vị cà phê, mát lạnh và thơm 


lừng. Đề pha cả phê Milkshake, bạn cân có 60 mÌ cả phê espresso, 50 


mÌ nước cốt dừa, I thìa cà phê hạt é. Đề làm đá xay, bạn cần 150 ml 
nước cốt dừa và nửa thìa cà phê vani. 

Cho 150 ml nước cốt dừa và vani vào nôi đun sôi lăn tăn, tắt bếp 
đê nguội cho vào ngăn đá. Hạt é rửa sơ, cho vào 50 mÌ nước cốt dừa 


ngâm cho nơ. Sau khi phân nước côt dừa và van! đồng cứng cho \ 


máy xay sinh tô cùng với cà phê, hạt é nước côt dừa xay nhuyễn. 


Dùng lạnh. 


sềz 
,® 


(Theo Jatmre Q@liver) 


CÓ MỘT MÙA HOA CÀ PHÊ 


những ly cà phê đen đậm đà nhưng ít ai biết đến sự nông nàn của mùi 
hoa cà phê nở trắng khắp những sườn đôi đất đỏ Bazan. Một lân bạn 
đã nhìn thấy loài hoa này, ngửi hương thơm của chúng, bạn sẽ không 


thê nào quên. 


Không phải ai cũng có may măn đến Tây Nguyên đúng vào mùa 
hoa nở. Hoa cà phê thường nở 2 -3 đợt vào dịp cuối mùa Xuân và 
không nở từng bông hay từng cây riêng lẻ. Vào mùa tưới như cách gọi 
của những người dân trồng cà phê, những chùm hoa thi nhau đua nở 


khắp những nương rẫy bạt ngàn. Những bông hoa trắng kết thành từng 
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chùm lớn và những cành cây mang đây chùm hoa kéo dài từ thân tới 


đâu cảnh. 


_lối 
sœ 
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Hoa cả phê không chỉ đẹp và thơm mà còn chứa trong đó cả một 
tiêm năng kinh tế, chỉ cần nhìn vào lượng hoa nở người nông dân có 
thê đoán trước được kết quả của một mùa vụ. Và hương thơm của hoa 
cũng đem lại nguồn lợi đáng kể cho người nuôi ong lấy mật. Người 
nuôi thường đặt thùng ong gân vườn cà phê trong suốt mùa hoa nở đê 


ong hút mật. 


Trên thị trường, mật ong lây từ hoa cà phê rât được ưa chuộng. 
Mật ong được lây từ hoa cà phê giọt mật đặc sánh hơn và màu mật 


củng vàng trong hơn. 


(Theo Depplus.vn) 
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